



Submit Search


Upload
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2024 HỆ THỐNG BÀI TẬP BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI + BÀI TẬP VẬN DỤNG (CHƯƠNG 5 DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL - PHENOL).pdf
•
0 likes•277 views


Nguyen Thanh Tu CollectionFollow
https://app.box.com/s/x6u78fxtb5edortis0y28ju59cm0uk3wRead less

Read more
Education




Report
Share








Report
Share



1 of 81










































































































































































Recommended
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2024 HỆ THỐNG BÀI ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2024 HỆ THỐNG BÀI ...Nguyen Thanh Tu Collection 


TÀI LIỆU GIẢNG DẠY TỔNG HỢP VẬT LÝ 10 - KẾT NỐI TRI THỨC (LỜI GIẢI BÀI TẬP 34...
TÀI LIỆU GIẢNG DẠY TỔNG HỢP VẬT LÝ 10 - KẾT NỐI TRI THỨC (LỜI GIẢI BÀI TẬP 34...Nguyen Thanh Tu Collection 


CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 11 - SÁCH MỚI NĂM 2023 (CHƯƠNG 1 CÂN BẰNG HÓA HỌC)...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 11 - SÁCH MỚI NĂM 2023 (CHƯƠNG 1 CÂN BẰNG HÓA HỌC)...Nguyen Thanh Tu Collection 


CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 11 - SÁCH MỚI NĂM 2023 (CHƯƠNG 2 NITROGEN VÀ SULFU...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC 11 - SÁCH MỚI NĂM 2023 (CHƯƠNG 2 NITROGEN VÀ SULFU...Nguyen Thanh Tu Collection 


HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC – CHỦ...
HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ 11 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC – CHỦ...Nguyen Thanh Tu Collection 


BÀI TẬP DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM (KẾT NỐI TRI THỨC) - NĂM HỌC 2023-2024 (BẢN...
BÀI TẬP DẠY THÊM VẬT LÝ 11 CẢ NĂM (KẾT NỐI TRI THỨC) - NĂM HỌC 2023-2024 (BẢN...Nguyen Thanh Tu Collection 


CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 CẢ NĂM BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI (KẾT NỐ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 CẢ NĂM BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI (KẾT NỐ...Nguyen Thanh Tu Collection 


TÓM TẮT LÝ THUYẾT + BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪNG BÀI HỌC THEO 4 CẤP ĐỘ HÓA HỌC LỚ...
TÓM TẮT LÝ THUYẾT + BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪNG BÀI HỌC THEO 4 CẤP ĐỘ HÓA HỌC LỚ...Nguyen Thanh Tu Collection 







More Related Content
What's hot
36 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP VÀ ÔN THI VÀO 10 CHUYÊN MÔN HÓA ...
36 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP VÀ ÔN THI VÀO 10 CHUYÊN MÔN HÓA ...Nguyen Thanh Tu Collection 



TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU ...Nguyen Thanh Tu Collection 



PHẦN 1-GIÁO ÁN POWERPOINT LỊCH SỬ 11 (KẾT NỐI TRI THỨC) THEO CÔNG VĂN 5512 NĂ...
PHẦN 1-GIÁO ÁN POWERPOINT LỊCH SỬ 11 (KẾT NỐI TRI THỨC) THEO CÔNG VĂN 5512 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection 



BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM - CHƯƠNG 1 - HÀM SỐ LƯỢN...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM - CHƯƠNG 1 - HÀM SỐ LƯỢN...Nguyen Thanh Tu Collection 



CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024 BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024 BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK ...Nguyen Thanh Tu Collection 



Pin dien hoa va the dien cuc
Pin dien hoa va the dien cucNguyễn Quốc Bảo 



TÀI LIỆU DẠY THÊM ĐẦY ĐỦ TOÁN 11 NĂM 2024 - HỌC KÌ 1 (KẾT NỐI TRI THỨC) - LÝ ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM ĐẦY ĐỦ TOÁN 11 NĂM 2024 - HỌC KÌ 1 (KẾT NỐI TRI THỨC) - LÝ ...Nguyen Thanh Tu Collection 



BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYẾN SINH LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CHUYÊN CÁC TỈNH NĂM H...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYẾN SINH LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CHUYÊN CÁC TỈNH NĂM H...Nguyen Thanh Tu Collection 



Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat
Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuatNguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC HỮU CƠ THÁNG 07-08 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN DÀNH CHO KỲ THI HSG ...
ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC HỮU CƠ THÁNG 07-08 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN DÀNH CHO KỲ THI HSG ...Nguyen Thanh Tu Collection 



TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ...
TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ...Nguyen Thanh Tu Collection 



Bt hoa huu_co_tap1[1]
Bt hoa huu_co_tap1[1]KhanhNgoc LiLa 



Bài tập Hoa 9. chuong 1
Bài tập Hoa 9. chuong 1Violet Nguyen 



10 ĐỀ KIỂM TRA RÈN LUYỆN ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 - TOÁN 11 - 2024 - CÓ LỜI GIẢI (CÁN...
10 ĐỀ KIỂM TRA RÈN LUYỆN ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 - TOÁN 11 - 2024 - CÓ LỜI GIẢI (CÁN...Nguyen Thanh Tu Collection 



[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn
[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vnMegabook 



[123doc.vn]   tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac...
[123doc.vn]   tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac...Nữ Lê 



Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơPham Trường 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...Nguyen Thanh Tu Collection 



BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection 



CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2023 BÀI TẬP BÁM S...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2023 BÀI TẬP BÁM S...Nguyen Thanh Tu Collection 





What's hot (20)
36 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP VÀ ÔN THI VÀO 10 CHUYÊN MÔN HÓA ...
36 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP VÀ ÔN THI VÀO 10 CHUYÊN MÔN HÓA ... 


TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU ...
TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU ... 


PHẦN 1-GIÁO ÁN POWERPOINT LỊCH SỬ 11 (KẾT NỐI TRI THỨC) THEO CÔNG VĂN 5512 NĂ...
PHẦN 1-GIÁO ÁN POWERPOINT LỊCH SỬ 11 (KẾT NỐI TRI THỨC) THEO CÔNG VĂN 5512 NĂ... 


BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM - CHƯƠNG 1 - HÀM SỐ LƯỢN...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM - CHƯƠNG 1 - HÀM SỐ LƯỢN... 


CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024 BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK ...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 NĂM HỌC 2023-2024 BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK ... 


Pin dien hoa va the dien cuc
Pin dien hoa va the dien cuc 


TÀI LIỆU DẠY THÊM ĐẦY ĐỦ TOÁN 11 NĂM 2024 - HỌC KÌ 1 (KẾT NỐI TRI THỨC) - LÝ ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM ĐẦY ĐỦ TOÁN 11 NĂM 2024 - HỌC KÌ 1 (KẾT NỐI TRI THỨC) - LÝ ... 


BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYẾN SINH LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CHUYÊN CÁC TỈNH NĂM H...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYẾN SINH LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CHUYÊN CÁC TỈNH NĂM H... 


Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat
Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat 


ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC HỮU CƠ THÁNG 07-08 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN DÀNH CHO KỲ THI HSG ...
ĐỀ THI THỬ HÓA HỌC HỮU CƠ THÁNG 07-08 NĂM 2023 CÓ ĐÁP ÁN DÀNH CHO KỲ THI HSG ... 


TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ...
TUYỂN TẬP 100 BÀI TẬP CƠ CHẾ PHẢN ỨNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH CHUYÊN HÓA HỌC (KÈM ... 


Bt hoa huu_co_tap1[1]
Bt hoa huu_co_tap1[1] 


Bài tập Hoa 9. chuong 1
Bài tập Hoa 9. chuong 1 


10 ĐỀ KIỂM TRA RÈN LUYỆN ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 - TOÁN 11 - 2024 - CÓ LỜI GIẢI (CÁN...
10 ĐỀ KIỂM TRA RÈN LUYỆN ÔN TẬP GIỮA KÌ 1 - TOÁN 11 - 2024 - CÓ LỜI GIẢI (CÁN... 


[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn
[Phần 2] Tuyển tập 35 công thức giải nhanh bài tập Hóa học vô cơ - Megabook.vn 


[123doc.vn]   tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac...
[123doc.vn]   tong-hop-cach-nhan-biet-mot-so-cation-anion-khi-va-bai-tap-trac... 


Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ
Cơ chế, tổng hợp hóa hữu cơ 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 TIẾNG ANH 11 GLOBAL SUCCESS NĂM HỌC 2023 - 2024 (CÓ LỜI... 


BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-... 


CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2023 BÀI TẬP BÁM S...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2023 BÀI TẬP BÁM S... 






Similar to CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2024 HỆ THỐNG BÀI TẬP BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI + BÀI TẬP VẬN DỤNG (CHƯƠNG 5 DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL - PHENOL).pdf
BÀI GIẢNG MÔN HỌC HÓA HỮU CƠ 2 (OGRANIC CHEMISTRY) - KHOA DƯỢC ĐẠI HỌC VÕ TRƯ...
BÀI GIẢNG MÔN HỌC HÓA HỮU CƠ 2 (OGRANIC CHEMISTRY) - KHOA DƯỢC ĐẠI HỌC VÕ TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection 



Ancol tiet 1
Ancol tiet 1nphau03 



Chương i
Chương inhuquynh127 



6edbai tap ve este
6edbai tap ve esteschoolantoreecom 



Ancol tiet 2
Ancol tiet 2MinhTrNguynTrng 



Bài ancol
Bài ancolthanhhuyen2610 



Bài ancol
Bài ancolledung94 



Bai 61 axit cacboxylic lop 11 NC
Bai 61 axit cacboxylic lop 11 NCXuan Thao Dinh 



Andehit
AndehitLê Phạm Hữu Tâm 



Hợp chất hydroxy
Hợp chất hydroxyTrần Đương 



Ancol tiet 1
Ancol tiet 1Cry DevilMay 



Ancol (nâng cao) - tiết 2
Ancol (nâng cao) - tiết 2Nguyễn Xuân Khánh 



Axitcacboxylic1
Axitcacboxylic1Little Teacher 



Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008Nguyễn Tấn Trung 



Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008Nguyễn Tấn Trung 



Đề thi đại học 2008 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2008 môn Hóa Học khối Btuituhoc 



Big 2   official
Big 2   officialbinblok 



GIÁO ÁN BÀI ANCOL
GIÁO ÁN BÀI ANCOLThức Bùi Phương 



Phương pháp giải nhanh Hóa học: Chuyên đề Este - Ôn thi THPT Quốc gia 2018
Phương pháp giải nhanh Hóa học: Chuyên đề Este - Ôn thi THPT Quốc gia 2018Maloda 



CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...Nguyen Thanh Tu Collection 





Similar to CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 11 DÙNG CHUNG 3 BỘ SÁCH NĂM 2024 HỆ THỐNG BÀI TẬP BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH SGK MỚI + BÀI TẬP VẬN DỤNG (CHƯƠNG 5 DẪN XUẤT HALOGEN – ALCOHOL - PHENOL).pdf (20)
BÀI GIẢNG MÔN HỌC HÓA HỮU CƠ 2 (OGRANIC CHEMISTRY) - KHOA DƯỢC ĐẠI HỌC VÕ TRƯ...
BÀI GIẢNG MÔN HỌC HÓA HỮU CƠ 2 (OGRANIC CHEMISTRY) - KHOA DƯỢC ĐẠI HỌC VÕ TRƯ... 


Ancol tiet 1
Ancol tiet 1 


Chương i
Chương i 


6edbai tap ve este
6edbai tap ve este 


Ancol tiet 2
Ancol tiet 2 


Bài ancol
Bài ancol 


Bài ancol
Bài ancol 


Bai 61 axit cacboxylic lop 11 NC
Bai 61 axit cacboxylic lop 11 NC 


Andehit
Andehit 


Hợp chất hydroxy
Hợp chất hydroxy 


Ancol tiet 1
Ancol tiet 1 


Ancol (nâng cao) - tiết 2
Ancol (nâng cao) - tiết 2 


Axitcacboxylic1
Axitcacboxylic1 


Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008
Đề thi Đại học môn Hóa khối B năm 2008 


Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008 


Đề thi đại học 2008 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2008 môn Hóa Học khối B 


Big 2   official
Big 2   official 


GIÁO ÁN BÀI ANCOL
GIÁO ÁN BÀI ANCOL 


Phương pháp giải nhanh Hóa học: Chuyên đề Este - Ôn thi THPT Quốc gia 2018
Phương pháp giải nhanh Hóa học: Chuyên đề Este - Ôn thi THPT Quốc gia 2018 


CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... 









More from Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY MĨ THUẬT 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY MĨ THUẬT 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 LỚP 12 NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỀ 6-10) (50 CÂU TRẮC NGH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 LỚP 12 NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỀ 6-10) (50 CÂU TRẮC NGH...Nguyen Thanh Tu Collection 



PHÂN LOẠI VÀ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LƯỢNG TỬ THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC...
PHÂN LOẠI VÀ GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP CƠ HỌC LƯỢNG TỬ THEO HƯỚNG NÂNG CAO NĂNG LỰC...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI C...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI ...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (CÓ LỜI GIẢI ...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...
ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 202...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 10 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...Nguyen Thanh Tu Collection 



TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HÓA HỌC 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY HÓA HỌC 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-8) (THE...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-8) (THE...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...Nguyen Thanh Tu Collection 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-10) (TH... 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN KẾT NỐI TRI THỨC (ĐỀ 1-... 


ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI... 
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-8) (THE...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CÁNH DIỀU (ĐỀ 1-8) (THE... 


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ...
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 LỚP 11 - NĂM 2023-2024 MÔN TOÁN CHÂN TRỜI SÁNG TẠO (ĐỀ ... 
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TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI 11 - CÁNH DIỀU THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5512 ...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection 



GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY TOÁN 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 551...Nguyen Thanh Tu Collection 



ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP GIỮA KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection 



ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...
ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI...Nguyen Thanh Tu Collection 



TỔNG HỢP HƠN 60 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT ĐỊA LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜ...
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Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 (Thi Hội)
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CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 11 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
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CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...
CHUYÊN ĐỀ CÂU HỎI ĐÚNG-SAI - TRẢ LỜI NGẮN TOÁN 10 - CHUNG 3 BỘ SÁCH - DẠNG CÂ...Nguyen Thanh Tu Collection 
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A. PHẦN LÍ THUYẾT
I. BÀI 19. DẪN XUẤT HALOGEN
1.1. Lí thuyết cần nắm
1.1.1. Khái niệm – Danh pháp
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	2. a) Khái niệm
Khi  thay thế nguyên tử hydrogen trong phân tử hydrocarbon bằng nguyên tử halogen, được dẫn
xuất halogen của hydrocarbon.
Công thức tổng quát của dẫn xuất halogen: RXn. Trong đó:
R: gốc hydrocarbon.
X: F, Cl, Br, I.
n: số nguyên tử halogen.
Ví dụ:
CH3Cl; CH3Br; CH2Cl2; CH2=CH–Cl; C6H5Br,…
b) Danh pháp
* Danh pháp thay thế
Vị trí halogen - halogeno Tên hydrocarbon
- Lưu ý:
+ Nếu halogen chỉ có một vị trí duy nhất thì không cần số chỉ vị trí halogen.
+ Mạch carbon được ưu tiên đánh số từ phía gần nhóm thế hơn (từ nguyên tử halogen hoặc
từ nhánh alkyl).
+ Nếu có liên kết bội thì ưu tiên đánh số từ phía gần liên kết bội.
+ Nếu có nhiều nguyên tử halogen thì cần thêm độ bội (di, tri, tetra …) trước “halogeno”.
- Ví dụ:
+ CH3Br : bromomethane.
+ CH3CH(Cl)CH2CH3 : 2-chlorobutane.
+ CH2=CHCH2F : 3-fluoroprop-1-ene.
+ CH2Cl – CH2Cl : 1,2-dichloroethane.
* Tên thông thường – Tên gốc chức
Tên thông thường
CHCl3 Chloroform
CHBr3 Bromoform
CHI3 Iodoform
CCl4 Carbon tetrachloride
Tên gốc chức
(Tên gốc hydrocarbon + halide)
CH3 – CH2Cl Ethyl chloride
CH2=CHCl Vinyl chloride
C6H5I Phenyl iodide
C6H2CH2Br Benzyl bromide
CH3CH(Br)CH3 Isopropyl bromide
1.1.2. Tính chất vật lí
- Phân tử của dẫn xuất halogen phân cực nên chúng có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao
hơn các hydrocarbon có phân tử khối tương đương.
- Các dẫn xuất halogen hầu như không tan trong nước, tan tốt trong các dung môi hữu cơ như
hydrocarbon, ether....
1.1.2. Tính chất vật lí
- Ở điều kiện thường, alkane từ C1 đến C4 và neopentane ở trạng thái khí, alkane từ C5 đến C17
(trừ neopentane) ở trạng thái lỏng, không màu, alkane từ C18 trở lên là chất rắn màu trắng (còn
gọi là sáp paraffin).
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- Các alkane mạch nhánh thường có nhiệt độ sôi thấp hơn so với đồng phân alkane mạch không
phân nhánh. Alkane không tan hoặc tan rất ít trong nước và nhẹ hơn nước, tan tốt hơn trong các
dung môi hữu cơ.
1.1.3. Tính chất hóa học
Liên kết C−X phân cực về phía nguyên tử halogen nên phản ứng đặc trưng của dẫn xuất halogen
là phản ứng thế nguyên tử halogen. Ngoài ra, dẫn xuất halogen còn tham gia phản ứng tách HX.
a) Phản ứng thế nguyên tử halogen
PTHH: R – X + OH– o
t

→ R – OH (alcohol) + X–
(X: Cl, Br, I; X liên kết với nguyên tử carbon no).
Ví dụ: CH3CH2Br + NaOH (loãng)
o
t

→ CH3CH2OH + NaBr
b) Phản ứng tách hydrogen halide
PTHH:
o
2 5
NaOH/C H OH, t

→ (alkene) + HX
Ví dụ: CH3 – CH2Br
o
2 5
NaOH/C H OH, t

→ CH2=CH2 + HBr
Phản ứng tách xảy ra theo quy tắc tách Zaitsev: Trong phản ứng tách hydrogen halide, nguyên
tử halogen bị tách ưu tiên cùng với nguyên tử hydrogen ở carbon bên cạnh có bậc cao hơn.
Ví dụ: CH3CHBrCH2CH3
o
2 5
NaOH/C H OH, t

→ CH2=CHCH2CH3 (spp) + CH3CH=CHCH3 (spc)
1.1.4. Ứng dụng
- Sản xuất vật liệu polymer;
- Sản xuất dược phẩm; dung môi.
- Tác nhân làm lạnh;
- Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; chất kich thích sinh trưởng.
1.2. Bài tập vận dụng phần tự luận
a) Bài tập vận dụng
Câu 1: (SGK – KNTT) Gọi tên theo danh pháp thay thế các dẫn xuất halogen sau đây:
a) CH3CH2Br; b) CH3CHICH3;
c) ; d) CH2=CHCl.
Câu 2: (SGK – KNTT) Viết công thức cấu tạo các dẫn xuất halogen có tên gọi sau đây:
a) iodoethane; b) trichloromethane;
c) 2–bromopentane; d) 2–chloro–3–methylbutane.
Câu 3: (SGK – CTST) Gọi tên các dẫn xuất halogen:
(1) CH3CH2CH2Cl; (2) CH2=CHCl; (3) ClCH2CH2CH2Cl;
(4) CH3CH(CH3)CH2Cl; (5) .
Câu 4: (SGK – CTST) Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của các đồng phân dẫn xuất halogen
có công thức phân tử C3H7Cl.
Câu 5: (SGK – Cánh Diều) Trong các đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử là C4H9Cl, hãy chỉ
ra đồng phân mạch carbon, đồng phân vị trí nhóm chức.
Câu 6: (SGK – Cánh Diều) Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của các hợp chất có cùng công
thức phân tử là C5H11Cl.
Câu 7: (SBT – CTST)
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	3. a) Các nhà  hoá học đã tìm ra một số dẫn xuất halogen không chứa chlorine như: CF3CH2F,
CF3CH2CF2CH3,... đang được sử dụng trong công nghiệp nhiệt lạnh, vì sự phân huỷ các hợp chất
này nhanh chóng sau khi phát tán vào không khí nên ảnh hưởng rất ít đến tầng ozone hay sự ấm
lên toàn cầu thấp. Gọi tên theo danh pháp thay thế 2 hợp chất đó.
b) Vẽ công thức cấu tạo của hợp chất có tên: 4-chloro-3,4-dimethylpent-2-ene.
c) Viết đồng phân và gọi tên các dẫn xuất halogen bậc I của hợp chất có công thức C4H9Br.
Câu 8: (SBT – CTST) So sánh nhiệt độ sôi của methane và các dẫn xuất halogen của methane: CH4,
CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 và CCl4. Giải thích.
Câu 9: (SGK – Cánh Diều) Cho các chất có công thức: CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I và nhiệt độ sôi của
chúng (không theo thứ tự) là 42 o
C, 4 o
C, –24 o
C và –78 o
C. Hãy dự đoán nhiệt độ sôi tương ứng
với mỗi chất trên. Giải thích.
Câu 10: (SGK – CTST) Hoàn thành các phương trình hoá học:
a) CH3Cl + KOH 
→
b) CH3CH2Br + NaOH 
→
c) CH2 = CHCH2Cl + NaOH 
→
d) CH3CH2Br
o
2 5
KOH, C H OH, t

→
e) CH3CH(CH3)CHClCH3
o
2 5
KOH, C H OH, t

→
Câu 11: (SGK – Cánh Diều) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi đun các hợp chất sau
với dung dịch sodium hydroxide: CH3Cl, CH3CHClCH3, C6H5CH2Br và CH2 = CHCH2Cl.
Câu 12: (SBT – Cánh Diều) Cho các chất sau:
a) Viết phương trình hoá học các phản ứng xảy ra khi cho hai chất trên vào dung dịch NaOH
loãng, đun nóng.
b) So sánh khả năng tham gia phản ứng thế của dẫn xuất có dạng R-CH2Cl, R-CH=CH-CH2Cl,
R-C6H4Cl với R là gốc hydrocarbon no.
Câu 13: (SBT – KNTT) Đun nóng CH2=CHCH2Br với dung dịch kiềm, trung hoà hỗn hợp thu được bằng
dung dịch HNO3. Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm và lắc nhẹ thấy có kết tủa màu
vàng nhạt xuất hiện. Hãy giải thích hiện tượng xảy ra.
Câu 14: (SBT – KNTT) Đun nóng hợp chất A có công thức phân tử C5H11Br trong môi trường kiềm và
ethanol, thu được sản phẩm chính là 2-methylbut-2-ene. Hãy xác định các công thức cấu tạo có
thể có của A.
Câu 15: (SGK – KNTT) Benzyl alcohol là một hợp chất có tác dụng kháng khuẩn, chống vi sinh vật kí
sinh trên da (chấy, rận,…) nên được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, dược phẩm. Benzyl alcohol
thu được khi thuỷ phân benzyl chloride trong môi trường kiềm. Hãy xác định công thức của
benzyl alcohol.
o
NaOH, t
+

→ Benzyl alcohol
Câu 16: (SGK – KNTT)
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a) Viết phương trình hoá học xảy ra khi đun nóng 2–chloropropane (CH3CHClCH3) với sodium
hydroxide trong ethanol.
b) Thực hiện phản ứng tách hydrogen bromide của hợp chất 2–bromo–2–methylbutane thu được
những alkene nào? Xác định sản phẩm chính của phản ứng.
Câu 17: (SBT – Cánh Diều) Hợp chất 2-bromo-2-chloro-1,1,1-triluoroethane được sử dụng làm thuốc
gây mê có tên gọi là halothane. Em hãy đề xuất phương pháp, điều chế halothane từ 2-chloro-
1,1,1-triluoroethane bằng phản ứng thế. Viết phương trình hoá học của phản ứng.
Câu 18: (SBT – KNTT) Cho sơ đồ phản ứng sau:
o
o
2 5
NaOH, t
HCl
2 2
NaOH, C H OH, t
B
CH CH A
C
+
+

→

= → 
→


a) Viết các phương trình hoá học để hoàn thành sơ đồ phản ứng trên.
b) Nếu thay ethylene bằng but-1-ene thì sản phẩm chính thu được ở các phản ứng trên sẽ như thế
nào?
Câu 19: (SGK – CTST) Cho sơ đồ biến đổi của 1–chloropropane như sau:
CH3CH=CH2
(1)
←
 CH3CH2CH2Cl (2)

→ CH3CH2CH2OH
a) Gọi tên loại phản ứng (1), (2) và hoàn thành các phương trình hoá học.
b) Thực hiện 2 phản ứng theo sơ đồ trên khi thay hợp chất CH3CH2CH2Cl bằng 2–bromobutane.
Xác định sản phẩm hữu cơ chính (nếu có) trong các phản ứng.
Câu 20: (SBT – Cánh Diều) Hợp chất A là dẫn xuất monochloro của alkylbenzene (B). Phân tử khối của
A bằng 126,5.
a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của A.
b) Chất A có phản ứng thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch NaOH, tạo ra chất E có mùi thơm,
có khả năng hoà tan nhiều chất hữu cơ, ức chế sự sinh sản của vi khuẩn; nên được dùng nhiều
trong công nghiệp sản xuất mĩ phẩm. Tìm công thức cấu tạo đúng của A. Viết phương trình hoá
học của phản ứng.
c) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế trực tiếp A từ B, ghi rõ điều kiện của phản
ứng.
b) Đáp án – Hướng dẫn chi tiết
Câu 1: (SGK – KNTT) Gọi tên theo danh pháp thay thế các dẫn xuất halogen sau đây:
a) CH3CH2Br; b) CH3CHICH3;
c) ; d) CH2=CHCl.
Giải:
a) CH3CH2Br : bromoethane;
b) CH3CHICH3 : 2–iodopropane;
c) : fluorobenzene;
d) CH2=CHCl : chloroethene
Câu 2: (SGK – KNTT) Viết công thức cấu tạo các dẫn xuất halogen có tên gọi sau đây:
a) iodoethane; b) trichloromethane;
c) 2–bromopentane; d) 2–chloro–3–methylbutane.
Giải:
a) iodoethane : CH3–CH2–I.
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	4. b) trichloromethane :  CHCl3.
c) 2–bromopentane : CH3–CHBr–CH2–CH2–CH3.
d) 2–chloro–3–methylbutane : CH3CHClCH(CH3)CH3.
Câu 3: (SGK – CTST) Gọi tên các dẫn xuất halogen:
(1) CH3CH2CH2Cl; (2) CH2=CHCl; (3) ClCH2CH2CH2Cl;
(4) CH3CH(CH3)CH2Cl; (5) .
Giải:
(1) 1–chloropropane; (2) 1–iodoethylene;
(3) 1,3–dichloropropane; (4) 1–chloro–2–methylpropane;
(5) bromobenzene.
Câu 4: (SGK – CTST) Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của các đồng phân dẫn xuất halogen
có công thức phân tử C3H7Cl.
Giải:
CH3–CH2–CH2Cl : 1–chloropropane
CH3–CHCl–CH3 : 2–chloropropane
Câu 5: (SGK – Cánh Diều) Trong các đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử là C4H9Cl, hãy chỉ
ra đồng phân mạch carbon, đồng phân vị trí nhóm chức.
Giải:
STT CTCT Danh pháp
1 CH3–CH2–CH2–CH2–Cl 1–chlorobutane
2 CH3–CHCl–CH2–CH3 2–chlorobutane
3 CH3CCl(CH3)CH3 2–chloro–2–chloromethylpropane
4 CH3CH(CH3)CH2Cl 1–chloro–2–chloromethylpropane
Đồng phân mạch carbon: (1) và (4); (2) và (3).
Đồng phân vị trí nhóm chức: (1) và (2); (3) và (4).
Câu 6: (SGK – Cánh Diều) Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế của các hợp chất có cùng công
thức phân tử là C5H11Cl.
Giải:
STT CTCT Danh pháp
1 CH2Cl-CH2-CH2-CH2-CH3 1-chloropentane
2 CH3-CHCl-CH2-CH2-CH3 2-chloropentane
3 CH3-CH2-CHCl-CH2-CH3 3-chloropentane
4 CH2Cl-CH(CH3)-CH2-CH3 1-chloro-2-methylbutane
5 CH3-CCl(CH3)-CH2-CH3 2-chloro-2-methylbutane
6 CH3-CH(CH3)-CCl-CH3 2-chloro-3-methylbutane
7 CH3-CH(CH3)-CH2-CH2Cl 1-chloro-3-methylbutane
8 CH3-(CH3)C(CH3)-CH2Cl -chloro-2,2-dimethylpropane
Câu 7: (SBT – CTST)
a) Các nhà hoá học đã tìm ra một số dẫn xuất halogen không chứa chlorine như: CF3CH2F,
CF3CH2CF2CH3,... đang được sử dụng trong công nghiệp nhiệt lạnh, vì sự phân huỷ các hợp chất
này nhanh chóng sau khi phát tán vào không khí nên ảnh hưởng rất ít đến tầng ozone hay sự ấm
lên toàn cầu thấp. Gọi tên theo danh pháp thay thế 2 hợp chất đó.
b) Vẽ công thức cấu tạo của hợp chất có tên: 4-chloro-3,4-dimethylpent-2-ene.
c) Viết đồng phân và gọi tên các dẫn xuất halogen bậc I của hợp chất có công thức C4H9Br.
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Giải:
a) Tên gọi của các hợp chất:
- CF3CH2F : 1,1,1,2-tetrafluoroethane;
- CF3CH2CF2CH3 : 1,1,1,3,3-pentafluorobutane.
b) Công thức cấu tạo của 4-chloro-3,4-dimethylpent-2-ene:
(CH3)2CClC(CH3)=CHCH3
c) Đồng phân và tên gọi các dẫn xuất halogen bậc I của hợp chất có công thức C4H9Br:
+ CH3-CH2-CH2-CH2-Br : 1-bromobutan.
+ (CH3)2CH-CH2-Br : 1-bromo-2-methylpopane.
Câu 8: (SBT – CTST) So sánh nhiệt độ sôi của methane và các dẫn xuất halogen của methane: CH4,
CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 và CCl4. Giải thích.
Giải:
Tương tác van der Waals ảnh hưởng đến nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen, từ trái sang, số
lượng nguyên tử chlorine tăng làm cho tương tác van der Waals tăng. Thứ tự nhiệt độ sôi tăng
dần theo chiều: CH4 < CH3Cl < CH2Cl2 < CHCl3 < CCl4.
Câu 9: (SGK – Cánh Diều) Cho các chất có công thức: CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I và nhiệt độ sôi của
chúng (không theo thứ tự) là 42 o
C, 4 o
C, –24 o
C và –78 o
C. Hãy dự đoán nhiệt độ sôi tương ứng
với mỗi chất trên. Giải thích.
Giải:
Chất Nhiệt độ sôi (oC)
CH3F –78
CH3Cl –24
CH3Br 4
CH3I 42
Theo chiều tăng nguyên tử khối của halogen, nhiệt độ sôi tăng dần.
Câu 10: (SGK – CTST) Hoàn thành các phương trình hoá học:
a) CH3Cl + KOH 
→
b) CH3CH2Br + NaOH 
→
c) CH2 = CHCH2Cl + NaOH 
→
d) CH3CH2Br
o
2 5
KOH, C H OH, t

→
e) CH3CH(CH3)CHClCH3
o
2 5
KOH, C H OH, t

→
Giải:
a) CH3Cl + KOH 
→ CH3OH + KCl
b) CH3CH2Br + NaOH 
→ CH3CH2OH + NaBr
c) CH2=CHCH2Cl + NaOH 
→ CH2=CHCH2OH + NaCl
d) CH3CH2Br
o
2 5
KOH, C H OH, t

→ CH2=CH2
+
HBr
e) CH3CH(CH3)CHClCH3
o
2 5
KOH, C H OH, t

→ (CH3)2C=CHCH3 + HCl
Câu 11: (SGK – Cánh Diều) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi đun các hợp chất sau
với dung dịch sodium hydroxide: CH3Cl, CH3CHClCH3, C6H5CH2Br và CH2 = CHCH2Cl.
Giải:
CH3Cl + NaOH
o
t

→ CH3OH + NaCl
CH3CHClCH3 + NaOH
o
t

→ CH3CH(OH)CH3 + NaCl
C6H5CH2Br + NaOH
o
t

→ C6H5CH2OH + NaBr
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	5. CH2 = CHCH2Cl  + NaOH
o
t

→ CH2 = CHCH2OH + NaCl.
Câu 12: (SBT – Cánh Diều) Cho các chất sau:
a) Viết phương trình hoá học các phản ứng xảy ra khi cho hai chất trên vào dung dịch NaOH
loãng, đun nóng.
b) So sánh khả năng tham gia phản ứng thế của dẫn xuất có dạng R-CH2Cl, R-CH=CH-CH2Cl,
R-C6H4Cl với R là gốc hydrocarbon no.
Giải:
a)
+ NaOH
o
t

→ + NaCl
+ 2NaOH
o
t

→ + 2NaCl
b) Khả năng tham gia phản ứng thế:
R−CH=CH−CH2Cl, R−CH2Cl > R−C6H4Cl.
Câu 13: (SBT – KNTT) Đun nóng CH2=CHCH2Br với dung dịch kiềm, trung hoà hỗn hợp thu được bằng
dung dịch HNO3. Nhỏ vài giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm và lắc nhẹ thấy có kết tủa màu
vàng nhạt xuất hiện. Hãy giải thích hiện tượng xảy ra.
Giải:
Dẫn xuất halogen bị thế nguyên tử halogen:
CH2=CHCH2Br + NaOH
o
t

→ CH2=CHCH2OH + NaBr
Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm, xuất hiện kết tủa vàng nhạt:
AgNO3
+
NaBr 
→ AgBr↓ + NaNO3
Câu 14: (SBT – KNTT) Đun nóng hợp chất A có công thức phân tử C5H11Br trong môi trường kiềm và
ethanol, thu được sản phẩm chính là 2-methylbut-2-ene. Hãy xác định các công thức cấu tạo có
thể có của A.
Giải:
C5H11Br có 8 đồng phân cấu tạo. Công thức cấu tạo của A thỏa mãn các điều kiện đề bài là:
CH3CH(CH3)CHBrCH3; CH3CBr(CH3)CH2CH3
Câu 15: (SGK – KNTT) Benzyl alcohol là một hợp chất có tác dụng kháng khuẩn, chống vi sinh vật kí
sinh trên da (chấy, rận,…) nên được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, dược phẩm. Benzyl alcohol
thu được khi thuỷ phân benzyl chloride trong môi trường kiềm. Hãy xác định công thức của
benzyl alcohol.
o
NaOH, t
+

→ Benzyl alcohol
CH2Cl
Cl
CH2OH
Cl
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Giải:
CTCT benzyl alcohol:
Câu 16: (SGK – KNTT)
a) Viết phương trình hoá học xảy ra khi đun nóng 2–chloropropane (CH3CHClCH3) với sodium
hydroxide trong ethanol.
b) Thực hiện phản ứng tách hydrogen bromide của hợp chất 2–bromo–2–methylbutane thu được
những alkene nào? Xác định sản phẩm chính của phản ứng.
Giải:
a) CH3CHClCH3
o
2 5
NaOH, C H OH, t

→ CH2=CH–CH3 + HCl
b) CH3CH(CH3)CHBrCH3
o
2 5 3 2 3
NaOH, C H OH, t
2 3 2 3
(CH ) C CH CH (spc)
CH C(CH ) CH CH (spp)
= −


→
= − −

Câu 17: (SBT – Cánh Diều) Hợp chất 2-bromo-2-chloro-1,1,1-triluoroethane được sử dụng làm thuốc
gây mê có tên gọi là halothane. Em hãy đề xuất phương pháp, điều chế halothane từ 2-chloro-
1,1,1-triluoroethane bằng phản ứng thế. Viết phương trình hoá học của phản ứng.
Giải:
Điều chế halothane từ 2-chloro-1,1,1-trifluoroethane bằng phản ứng thế bromine.
CF3CH2Cl + Br2 
→ CF3CHBrCl + HBr
Câu 18: (SBT – KNTT) Cho sơ đồ phản ứng sau:
o
o
2 5
NaOH, t
HCl
2 2
NaOH, C H OH, t
B
CH CH A
C
+
+

→

= → 
→


a) Viết các phương trình hoá học để hoàn thành sơ đồ phản ứng trên.
b) Nếu thay ethylene bằng but-1-ene thì sản phẩm chính thu được ở các phản ứng trên sẽ như thế
nào?
Giải:
a)
CH2=CH2 + HCl 
→ CH3CH2Cl (A)
CH3CH2Cl + NaOH
o
t

→ CH3CH2OH (B) + NaCl
CH3CH2Cl
o
2 5
NaOH, C H OH, t

→ CH2=CH2 (C) + HCl
b)
CH2=CHCH2CH3 + HCl 
→ CH3CHClCH2CH3
CH3CHClCH2CH3 + NaOH
o
2 5
NaOH, C H OH, t

→ CH3CH(OH)CH2CH3 + NaCl
CH3CHClCH2CH3
o
2 5
NaOH, C H OH, t

→ CH3CH=CHCH3 + HCl
Câu 19: (SGK – CTST) Cho sơ đồ biến đổi của 1–chloropropane như sau:
CH3CH=CH2
(1)
←
 CH3CH2CH2Cl (2)

→ CH3CH2CH2OH
a) Gọi tên loại phản ứng (1), (2) và hoàn thành các phương trình hoá học.
b) Thực hiện 2 phản ứng theo sơ đồ trên khi thay hợp chất CH3CH2CH2Cl bằng 2–bromobutane.
Xác định sản phẩm hữu cơ chính (nếu có) trong các phản ứng.
Giải:
a)
(1) Phản ứng tách hydrogen halide
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	6. CH3CH2CH2Cl
o
2 5
KOH, C  H OH, t

→ CH3−CH=CH2 + HCl
(2) Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm OH
CH3CH2CH2Cl + NạOH 
→ CH3CH2CH2OH + NaCl
b) CH3CH=CHCH3
(1)
←
 CH3CHBrCH2CH3
(2)

→ CH3CH2OHCHCH3
(1) CH3CHBrCH2CH3
o
2 5
KOH, C H OH, t

→ CH3−CH=CHCH3 + HBr
(2) CH3CHBrCHCH3 + NạOH 
→ CH3CH2OHCHCH3 + NaBr
Câu 20: (SBT – Cánh Diều) Hợp chất A là dẫn xuất monochloro của alkylbenzene (B). Phân tử khối của
A bằng 126,5.
a) Tìm công thức phân tử và viết công thức cấu tạo có thể có của A.
b) Chất A có phản ứng thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch NaOH, tạo ra chất E có mùi thơm,
có khả năng hoà tan nhiều chất hữu cơ, ức chế sự sinh sản của vi khuẩn; nên được dùng nhiều
trong công nghiệp sản xuất mĩ phẩm. Tìm công thức cấu tạo đúng của A. Viết phương trình hoá
học của phản ứng.
c) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế trực tiếp A từ B, ghi rõ điều kiện của phản
ứng.
Giải:
a) A là dẫn xuất monochloro của alkylbenzene nên công thức phân tử của A có dạng CnH2n−7Cl.
A
M
12n + 2 7 + 35,5 = 126,5 n = 7
→ − 
→ . CTPT của A: C7H7Cl.
CTCT có thể có của A:
b) A có phản ứng thuỷ phân khi đun nóng với dung dịch NaOH nên công thức cấu tạo phù hợp
của A là (4).
+ NaOH 
→ + NaCl
c) Phương trình hoá học của phản ứng điều chế trực tiếp A từ B:
+ Cl2
as

→ + HCl
1.3. Bài tập vận dụng phần trắc nghiệm
Câu 1: (SBT – KNTT) Chất nào sau đây không phải là dẫn xuất halogen của hydrocarbon?
A. CH3CH2Cl. B. CH2=CHBr. C. ClCH2COOH. D. CF3CH2Cl.
Câu 2: (SBT – CTST) Hợp chất thuộc loại dẫn xuất halogen của hydrocarbon là
A. HIO4. B. C3H3N. C. CH2BrCl. D. C6H6O.
Câu 3: Chất nào là dẫn xuất halogen của hydrocarbon?
A. Cl–CH2–COOH. B. C6H5–CH2–Cl. C. CH3–CH2–Mg–Br. D. CH3–CO–Cl.
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Câu 4: (SGK – CTST) Cho các chất sau: CH3Br, Cl2O7, F2C=CF2, CH2Cl2, HCl, COCl2 (phosgene). Số
chất thuộc dẫn xuất halogen của hydrocarbon là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 5: (SBT – CTST) Số liên kết của nguyên tử halogen trong phân tử dẫn xuất halogen của
hydrocarbon là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 6: (SBT – KNTT) Công thức tổng quát của dẫn xuất monochlorine no, mạch hở là
A. CnH2n–5Cl. B. CnH2n–3Cl. C. CnH2n–1Cl. D. CnH2n+1Cl.
Câu 7: (SBT – KNTT) Tên gọi theo danh pháp thay thế của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo
CH3CHClCH3 là
A. 1-chloropropane. B. 2-chloropropane. C. 3-chloropropane. D. propyl chloride.
Câu 8: Danh pháp IUPAC của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo: ClCH2CH(CH3)CHClCH3 là
A. 1,3-dichloro-2-methylbutane. B. 2,4- dichloro -3-methylbutane.
C. 1,3- dichloropentane. D. 2,4- dichloro-2-methylbutane.
Câu 9: (SBT – KNTT) Cho dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo sau:
Danh pháp thay thế của dẫn xuất halogen trên là
A. 3,4-dimethyl-2-chlorohexane. B. 2-chloro-3,4-dimethylhexane.
C. 3,4-dimethyl-5-chlorohexane. D. 5-chloro-3,4-dimethylhexane.
Câu 10: (SBT – CTST) Dẫn xuất halogen bậc II có tên và công thức cấu tạo phù hợp là
A. 1,2-dichloroethane: ClCH2CH2Cl.
B. 2-iodopropane: CH3CHICH3.
C. 1-bromo-2-methylpropane: CH3CH(CH3)CH2Br.
D. 2-fluoro-2-methylpropane: (CH3)3CF.
Câu 11: (SBT – CTST) Công thức cấu tạo nào sau đây ứng với tên gọi không đúng?
A. CH3Cl: chloromethane. B. ClCH2Br: chlorobromomethane.
C. CH3CH2I: iodoethane. D. CH3CH(F)CH3: 2-fluoropropane.
Câu 12: (SBT – CTST) Bậc của dẫn xuất halogen là bậc của nguyên tử carbon liên kết với nguyên tử
halogen. Bậc của dẫn xuất halogen nào sau đây là không phù hợp?
A. Dẫn xuất halogen bậc I. B. Dẫn xuất halogen bậc II.
C. Dẫn xuất halogen bậc III. D. Dẫn xuất halogen bậc IV.
Câu 13: (SBT – KNTT) Dẫn xuất halogen nào sau đây có đồng phân hình học?
A. CH2=CHCl. B. CH2=CHCH2Br. C. CH3CH=CFCH3. D. (CH3)2C-CH2I.
Câu 14: (SBT – Cánh Diều) Số đồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C4H9Cl là
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 15: Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC?
A. CH2=CHCH2Cl. B. CH2=CHBr. C. C6H5Cl. D. CH2=CHCl.
Câu 16: (SBT – CTST) Nhiệt độ sôi của các dẫn xuất halogen được sắp xếp theo thứ tự: CH3F < CH3Cl
< CH3Br < CH3I. Nguyên nhân dẫn đến sự tăng dần nhiệt độ sôi từ CH3F đến CH3I là do
A. sự phân cực của liên kết carbon – halogen giảm dần từ CH3F đến CH3I.
B. độ âm điện của các halogen trong dẫn xuất giảm dần từ F đến I.
Cl
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	7. C. tương tác  van der Waals tăng dần từ CH3F đến CH3I.
D. độ dài liên kết carbon – halogen tăng dần từ CH3F đến CH3I.
Câu 17: (SBT – CTST) Phát biểu nào sau đây không phù hợp với tính chất vật lí của dẫn xuất halogen?
A. Trong điều kiện thường, dẫn xuất halogen tồn tại ở 3 thể rắn, lỏng hoặc khí.
B. Dẫn xuất halogen không tan trong nước và các dung môi hữu cơ.
C. Một số dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học.
D. Các dẫn xuất halogen có khối lượng phân tử nhỏ thường là chất khí ở điều kiện thường.
Câu 18: SBT – CTST) Trong thể thao, khi các vận động viên bị chấn thương do va chạm, không gây ra
vết thương hở, gãy xương,... thường được nhân viên y tế dùng loại thuốc xịt, xịt vào chỗ bị thương
để gây tê cục bộ và vận động viên có thể quay trở lại thi đấu. Hợp chất chính có trong thuốc xịt
là
A. carbon dioxide. B. hydrogen chloride. C. chloromethane. D. chloroethane.
Câu 19: (SBT – Cánh Diều) Cho vài giọt bromobenzene vào ống nghiệm đã chứa sẵn nước, lắc nhẹ rồi
để yên trong vài phút. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Chất lỏng trong ống nghiệm phân thành hai lớp.
B. Xảy ra phản ứng thế halide, tạo ra hợp chất có công thức là C6H5OH.
C. Bromobenzene tan vào nước tạo ra chất lỏng màu vàng nâu.
D. Xảy ra phản ứng tách halide, tạo ra hợp chất có công thức là C6H4.
Câu 20: (SBT – Cánh Diều) Thực hiện phản ứng tách HCl từ dẫn xuất CH3CH2CH2Cl thu được alkene
X. Đem alkene X cộng hợp bromine thu được sản phâm chính nào sau đây?
A. CH3CH2CH2Br. B. CH3CHBrCH3. C. CH3CH2CHBr2. D. CH3CHBrCH2Br.
Câu 21: (SBT – KNTT) Cho các dẫn xuất halogen sau: (1) C2H5F; (2) C2H5Cl; (3) C2H5Br; (4) C2H5I.
Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi là
A. (1) > (2) > (3) > (4). B. (1) > (4) > (2) > (3).
C. (4) > (3) > (2) > (1). D. (4) > (2) > (1) > (3).
Câu 22: (SBT – KNTT) Cho phản ứng hoá học sau: C2H5Br + NaOH
o
t

→ C2H5OH + NaBr
Phản ứng trên thuộc loại phản ứng nào sau đây?
A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng.
C. Phản ứng tách. D. Phản ứng oxi hoá – khử.
Câu 23: (SBT – KNTT) Cho sơ đồ phản ứng hoá học sau: CH3CHClCH2CH3
o
2 5
NaOH/C H OH, t

→?
Sản phẩm chính theo quy tắc Zaitsev của phản ứng trên là
A. but-1-ene. B. but-2-ene. C. but-1-yne. D. but-2-yne.
Câu 24: (SGK – KNTT) Phản ứng thuỷ phân dẫn xuất halogen trong môi trường kiềm thuộc loại phản
ứng gì?
R–X + OH−

→ R–OH + X−
A. Phản ứng thế. B. Phản ứng cộng. C. Phản ứng tách. D. Phản ứng oxi hoá.
Câu 25: Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là
A. 2-methylbut-2-ene. B. 3-methylbut-2-ene. C. 3-methyl-but-1-ene. D. 2-methylbut-1-ene.
Câu 26: Sản phẩm chính tạo thành khi cho 2-bromobutane tác dụng với dung dịch KOH/alcohol, đun
nóng là
A. methylcyclopropane. B. butan-2-ol. C. but-1-ene. D. but-2-ene.
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Câu 27: (SBT – KNTT) Sản phẩm chính theo quy tắc Zaitsev của phản ứng tách HCl ra khỏi phân tử 2-
chloro-3-methylbutane là
A. 2-methylbut-2-ene. B. 3-methylbut-2-ene. C. 3-methylbut-3-ene. D. 2-methylbut-3-ene.
Câu 28: (SBT – KNTT) Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Dẫn xuất halogen có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy cao hơn hydrocarbon có phân tử khối
tương đương.
B. Thuỷ phân ethyl bromide trong môi trường kiềm thu được ethyl alcohol.
C. Phản ứng tách HCl của 2-chloropropane chỉ thu được một alkene duy nhất.
D. CFC là hợp chất chứa các nguyên tố carbon, fuorine, chlorine và hydrogen.
Câu 29: (SBT – Cánh Diều) Cho các phát biểu sau
(a) Do phân tử phân cực nên dẫn xuất halogen không tan trong dung môi hữu cơ như hydrocarbon,
ether.
(b) Nhiều dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học.
(c) Trong điều kiện thường, dẫn xuất halogen có thể ở dạng rắn, lỏng hay khí tuỳ thuộc vào khối
lượng phân tử, bản chất và số lượng nguyên tử halogen.
(d) Nhiều dẫn xuất halogen được sử dụng trong tổng hợp các chất hữu cơ.
(e) Do liên kết C–X (X là F, CI, Br, I) không phân cực nên dẫn xuất halogen dễ tham gia vào
nhiều phản ứng hoá học.
Số phát biểu đúng là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 30: (SBT – Cánh Diều) Cho các thí nghiệm sau:
(a) Đun nóng C6H5CH2Cl trong dung dịch NaOH.
(b) Đun nóng hỗn hợp CH3CH2CH2Cl, KOH và C2H5OH.
(c) Đun nóng CH3CH2CH2Cl trong dung dịch NaOH.
(d) Đun nóng hỗn hợp CH3CHClCH=CH2, KOH và C2H5OH.
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng tạo sản phẩm chính alcohol là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C C B C A D B A B B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B D C C D C B D A D
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C A B A A D A D C B
Câu 4: Chọn C
Chất thuộc dẫn xuất halogen của hydrocarbon: CH3Br, F2C=CF2, CH2Cl2
Câu 14: Chọn C
CH3-CH2-CH2-CH2Cl, CH3-CH2-CH(Cl)-CH3, (CH3)2CH-CH2Cl, (CH3)3C-Cl
Câu 20: Chọn D
CH3CH2CH2Cl HCl
−

→ CH3CH=CH2
2
Br
+

→ CH3CHBrCH2Br
Câu 27: Chọn A
CH3CHClCH(CH3)2
HCl
−

→ CH3CH=C(CH3)2 (2-methylbut-2-ene)
Câu 28: Chọn D
CFC là hợp chất chứa các nguyên tố carbon, fluorine và chlorine.
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	8. Câu 29: Chọn  C
Phát biểu đúng: (b), (c), (d).
Phát biểu (a) và (e) sai vì: Dẫn xuất halogen tan tốt trong các dung môi hữu cơ như hydrocarbon,
ether và liên kết C–X phân cực.
Câu 30: Chọn B
Thí nghiệm xảy ra phản ứng tạo sản phẩm chính alcohol: (a), (c).
Hai thí nghiệm (b) và (d) tạo ra sản phẩm là alkene.
II. BÀI 20. ALCOHOL
2.1. Lí thuyết cần nắm
2.1.1. Khái niệm –Danh pháp
a) Khái niệm – Công thức chung
Alcohol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm hydroxy (−OH) liên kết với
nguyên tử carbon no.
Alcohol no, đơn chức, mạch hở Alcohol đa chức
Khái niệm
Alcohol no, đơn chức, mạch hở
trong phân tử có một nhóm – OH
liên kết với gốc alkyl.
Alcohol có hai hay nhiều nhóm –
OH được gọi là các alcohol đa
chức (polyalcohol).
Công thức chung CnH2n+1OH (n ≥ 1)
Ví dụ CH3OH; C2H5OH,… C2H4(OH)2; C3H5(OH)3,….
Bậc alcohol là bậc của nguyên tử carbon liên kết với nhóm hydroxy. Do đó, ta có alcohol bậc I
(C2H5OH,…), alcohol bậc II (CH3CHOHCH3,…) và alcohol bậc III ((CH3)3COH,…).
b) Danh pháp
- Danh pháp thay thế monoalcohol
Tên hydrocarbon (bỏ e) Vị trí nhóm – OH ol
Ví dụ: CH3CH(CH3)CH2OH : 2-methylbutan-1-ol
CH3 – CH2OH : ethanol
- Danh pháp thay thế polyalcohol
Tên hydrocarbon Vị trí nhóm – OH độ bội nhóm – OH ol
Ví dụ: CH2OH – CH2OH : ethane-1,2-diol
CH2OH – CHOH – CH2OH : propane-1,2,3-triol
Lưu ý:
+ Nếu nhóm – OH chỉ có một vị trí duy nhất thì không cần số chỉ vị trí nhóm – OH.
+ Mạch carbon được ưu tiên đánh số từ phía gần nhóm – OH hơn.
+ Nếu mạch carbon có nhánh thì cần thêm tên nhánh ở phía trước.
+ Nếu có nhiều nhóm – OH thì cần thêm độ bội (di, tri, …) trước “ol” và giữ nguyên tên
hydrocarbon.
- Danh pháp thường alcohol đơn chức
Tên gốc hydrocarbon alcohol
Bảng: Tên theo danh pháp thay thế và danh pháp thường của 1 số alcohol
Công thức alcohol Danh pháp thay thế Danh pháp thường
CH3OH Methanol Methyl alcohol
CH3CH2OH Ethanol Ethyl alcohol
CH3CH2CH2OH Propan-1-ol Propyl alcohol
CH3CHOHCH3 Propan-1-ol Isopropyl alcohol
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CH2OH – CH2OH Ethane-1,2-diol Ethylene glycol
CH2OH – CHOH – CH2OH Propane-1,2,3-triol Glycerol
2.1.2. Tính chất vật lí
- Ở điều kiện thường, các alcohol no, đơn chức từ C1 đến C12 ở trạng thái lỏng, các alcohol từ
C13 trở lên ở trạng thái rắn.
- Alcohol có nhiệt độ sôi cao hơn các hydrocarbon, dẫn xuất halogen có phân tử khối tương
đương và dễ tan trong nước do các phân tử alcohol có thể tạo liên kết hydrogen với nhau và với
nước.
- Khi số nguyên tử carbon trong phân tử tăng lên, độ tan trong nước của alcohol giảm nhanh do
gốc hydrocarbon là phần kị nước tăng lên.
2.1.3. Tính chất hóa học
- Trong phân tử alcohol, các liên kết O–H và C–O đều phân cực về phía nguyên tử oxygen do
oxygen có độ âm điện lớn hơn.
- Vì vậy, trong các phản ứng hoá học, alcohol thường bị phân cắt ở liên kết O–H hoặc liên kết
C–O.
a) Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm – OH
2R – OH + 2Na 
→ 2R – ONa + H2
b) Phản ứng tạo ether
2R – OH
o
2 4(d )
H SO , 140 C

→ R – O – R (ether) + H2O
Ví dụ: 2C2H5–OH
o
2 4(d )
H SO , 140 C

→ C2H5 – O – C2H5 (diethyl ether) + H2O
c) Phản ứng tạo alkene
Khi cho hơi alcohol no, đơn chức, mạch hở đi qua bột Al2O3 nung nóng hoặc đun alcohol với
H2SO4 đặc, H3PO4 đặc, alcohol bị tách nước tạo thành alkene:
Ví dụ: CnH2n+1–OH
o
2 4(d )
H SO , 180 C

→ CnH2n + H2O
C2H5–OH
o
2 4(d )
H SO , 180 C

→ C2H4 + H2O
Phản ứng tách nước của alcohol tạo alkene ưu tiên theo quy tắc tách Zaitsev: Trong phản ứng
tách nước của alcohol, nhóm – OH bị tách ưu tiên cùng với nguyên tử hydrogen ở carbon bên
cạnh có bậc cao hơn.
Ví dụ: CH3CHOHCH2CH3
o
2 4(d )
2
H SO , 180 C
H O
3 3
2 2 3
CH CH (spp)
CH CH CHCH (sp
CH C
c)
H
−


→
=
=


d) Phản ứng oxi hoá
- Oxi hóa không hoàn toàn
+ Các alcohol bậc I bị oxi hóa không hoàn toàn tạo thành aldehyde. Ví dụ:
CH3CH2OH + CuO
o
t

→ CH3CHO + Cu + H2O
Tổng quát:
R–CH2–OH + CuO
o
t

→ R–CHO + Cu + H2O
+ Các alcohol bậc II bị oxi hóa không hoàn toàn tạo thành ketone. Ví dụ:
CH3–CH(OH)–CH3 + CuO
o
t

→ CH3–CO–CH3 + Cu + H2O
Tổng quát:
R–CH(OH)–R’ + CuO
o
t

→ R–CO–R’ + Cu + H2O
+ Trong điều kiện trên, alcohol bậc III không phản ứng.
- Oxi hóa hoàn toàn (phản ứng cháy)
CnH2n + 2O + 3/2O2
o
t

→ nCO2 + (n + 1)H2O
e) Phản ứng riêng của polyalcohol với Cu(OH)2
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	9. Các polyalcohol có  các nhóm – OH liền kề như ethylene glycol, glycerol có thể tác dụng với
copper(II) hydroxide tạo thành dung dịch màu xanh lam đậm.
Ví dụ: 2C3H8O3 + Cu(OH)2 
→ 2(C3H7O3)2Cu + H2O
Vì vậy, phản ứng này có thể dùng để nhận biết các polyalcohol có các nhóm – OH liền kề.
2.1.4. Ứng dụng
2.1.5. Điều chế
a) Hydrate hoá alkene
C2H4 + H2O
o
3 4
H PO , t C
→ C2H5OH
b) Điều chế ethanol bằng phương pháp sinh hoá
Khi lên men tinh bột, enzyme sẽ phân giải tinh bột thành glucose, sau đó glucose sẽ chuyển hoá
thành ethanol:
(C6H10O5)n
2
H O, enzyme
+

→ C6H12O6
enzyme

→ C2H5OH
Ngoài các sản phẩm chứa tinh bột (gạo, ngô, sắn, …) người ta còn sử dụng các phế phẩm của
công nghiệp đường, chế phẩm thuỷ phân cellulose, … để sản xuất ethanol.
c) Điều chế glycerol
CH2=CHCH3
2
o
Cl
450 C
+

→ CH2=CHCH2Cl 2 2
Cl , H O
+

→ HOCH2CHOHCH2Cl NaOH
+
→ C3H5(OH)3
2.2. Bài tập vận dụng phần tự luận
a) Bài tập vận dụng
Câu 1: (SBT – Cánh Diều) Hãy nối một chất ở cột A với một hoặc nhiều thông tin về phân loại alcohol
ở cột B cho phù hợp.
Cột A Cột B
a) CH3CH2OH 1) Alcohol bậc một
b) (CH3)3COH 2) Alcohol bậc hai
c) CH3CH=CHCH2OH 3) Alcohol bậc ba
d) CH3CH(OH)CH3 4) Alcohol no
5) Alcohol không no
Câu 2: (SBT – Cánh Diều) Điền các thông tin thích hợp vào ô trống để hoàn thành bảng mô tả về các
đồng phân có công thức phân tử C3H8O sau:
Công thức cấu tạo ..(1).. ..(2).. ..(3)..
Tên gọi Ethyl methyl ether ..(4).. ..(5)..
Loại nhóm chức Ether Alcohol bậc một Alcohol bậc hai
Phản ứng với Na ..(6).. ..(7).. ..(8)..
Phản ứng với CuO, to
..(9).. ..(10).. ..(11)..
Câu 3: (SBT – Cánh Diều) Tìm thông tin thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau.
a) Propane-1,2,3-triol có tên thông thường là..(1)..
b) Cho ethane-1,2-diol vào ống nghiệm có Cu(OH)2 và dung dịch NaOH, lắc nhẹ, hiện tượng
quan sát được là..(2)..
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c) Đun nóng hỗn hợp gồm ethanol, methanol và H2SO4 thu được tối đa..(3).. ether có công thức
cấu tạo là..(4)..
d) Cho a mol alcohol R(OH)n phản ứng với Na (dư), thu được tối đa a mol khí H2. Giá trị của n
là..(5)..
Câu 4: (SGK – KNTT) Xylitol là một hợp chất hữu cơ được sử dụng như một chất tạo ngọt tự nhiên,
có vị ngọt như đường nhưng có hàm lượng calo thấp nên được đưa thêm vào các sản phẩm chăm
sóc răng miệng như kẹo cao su, kẹo bạc hà, thực phẩm ăn kiêng cho người bị bệnh tiểu đường.
Xylitol có công thức cấu tạo như sau:
a) Xylitol thuộc loại hợp chất alcohol đơn chức hay đa chức?
b) Dự đoán xylitol có tan tốt trong nước không? Giải thích.
Câu 5: (SGK – KNTT) Geraniol là một alcohol không no có trong tinh dầu hoa hồng, tinh dầu sả và
nhiều loại tinh dầu thảo mộc khác. Geraniol có công thức cấu tạo như hình dưới:
a) Geraniol thuộc loại alcohol bậc mấy?
b) Geraniol được hoà tan vào ethanol cùng một số hương liệu khác để làm nước hoa. Hãy giải
thích tại sao geraniol tan tốt trong ethanol.
Câu 6: (SBT – CTST) Albuterol được sử dụng như một loại thuốc cho đường hô hấp, trị hen suyễn, có
công thức:
Cho biết nhóm –OH nào thuộc nhóm chức alcohol và xác định bậc alcohol trong albuterol.
Câu 7: (SGK – KNTT) Viết công thức cấu tạo của các alcohol có tên gọi dưới đây:
a) pentan–1–ol; b) but–3–en–1–ol;
c) 2–methylpropan–2–ol; d) butane–2,3–diol.
Câu 8: Viết CTCT các alcohol có tên gọi sau:
a) Isopropyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol, ethanol, propan-1-ol.
b) 3-methylbutan-1-ol, 2-methylbutan-2-ol, pentan-1-ol, 2-methylpropan-2-ol.
Câu 9: Gọi tên các alcohol sau theo danh pháp thay thế.
a) CH3-CH(OH)-CH2-CH3; CH3-CH2-CH2-CH2OH; CH3-C(CH3)2-CH2-CH(OH)-CH3.
b) CH3-CH2-CH(CH3)-OH; CH3OH, CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH2OH.
Câu 10: (SGK – KNTT) Viết các đồng phân cấu tạo của alcohol có công thức C4H9OH và xác định bậc
của các alcohol đó.
Câu 11: (SBT – KNTT)
a) Viết các đồng phân cấu tạo alcohol bậc I có công thức C5H11OH.
b) Đun nóng một trong các alcohol trên với H2SO4 đặc, thu được alkene có tên gọi là 3-methylbut-
1-ene, xác định công thức của alcohol đó.
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	10. Câu 12: (SGK  – Cánh Diều) Cho các chất có công thức C2H6, C2H5Cl, C2H5OH, C6H5CH2OH và nhiệt
độ sôi của chúng (không theo thứ tự) là 78,3 o
C, –89 o
C, 12,3 o
C, 205 o
C. Hãy dự đoán nhiệt độ
sôi tương ứng với mỗi chất trên. Giải thích.
Câu 13: (SGK – Cánh Diều) Cho hai chất là butan–1–ol và butan–2–ol. Viết phương trình hoá học của
phản ứng xảy ra khi:
a) Cho mỗi chất phản ứng với sodium.
b) Cho mỗi chất phản ứng với CuO, to
.
c) Đun nóng mỗi chất với dung dịch H2SO4 đặc (tạo alkene).
Câu 14: (SBT – KNTT) Một học sinh tiến hành thí nghiệm như sau: Lấy một mẩu nhỏ Na vào cốc chứa
ethanol dư, thấy mẫu Na tan dần và có sủi bọt khí. Sau khi kết thúc phản ứng thấy có kết tủa
trắng xuất hiện, thêm một ít nước vào dung dịch sau phản ứng thấy kết tủa tan. Nhỏ vài giọt
phenolphtalein vào dung dịch thu được, thấy dung dịch chuyển thành màu hồng. Giải thích các
hiện tượng trên và viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
Câu 15: (SBT – KNTT) Thí nghiệm theo sơ đồ sau đây được dùng để điều chế một lượng nhỏ ethylene
trong phòng thí nghiệm.
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
b) Tại sao lại dùng phương pháp đẩy nước để thu khí ethylene.
c) Nêu tác dụng của bông tẩm dung dịch NaOH.
d) Đề xuất thí nghiệm để nhận biết khí tạo thành.
Câu 16: (SGK – KNTT)
a) Đun nóng butan–2–ol với sulfuric acid đặc thu được các alkene nào? Sản phẩm nào là sản
phẩm chính.
b) Viết công thức cấu tạo sản phẩm của phản ứng khi oxi hoá các alcohol sau bằng CuO đun
nóng:
i) CH3OH; ii) CH3CHOHCH2CH3.
c) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa methanol với sodium.
d) Nêu phương pháp hoá học để phân biệt methanol và ethylene glycol.
e) Một đơn vị cồn tương đương 10 mL (hoặc 7,89 gam) ethanol nguyên chất. Theo khuyến cáo
của ngành y tế, để đảm bảo sức khoẻ mỗi người trưởng thành không nên uống quá 2 đơn vị cồn
mỗi ngày. Vậy mỗi người trưởng thành không nên uống quá bao nhiêu mL rượu 40o
một ngày?
f) Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ điều chế glycerol từ propylene.
Câu 17: (SBT – Cánh Diều) Methyl tert-butyl ether (MTBE) có công thức cấu tạo CH3O-C(CH3)3, là
phụ gia pha vào xăng nhằm làm tăng chỉ số octane (chỉ số chống cháy, nổ) của xăng dầu.
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra MTBE từ hai alcohol tương ứng. Vì sao phương
pháp điều chế MTBE từ hai alcohol tương ứng không phù hợp để tổng hợp MTBE trong công
nghiệp?
b) Trong công nghiệp, MTBE được sản xuất bằng phản ứng cộng methanol vào 2-methylpropene.
Viết phương trình hoá học của phản ứng.
Câu 18: (SGK – CTST) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
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Câu 19: (SGK – Cánh Diều) Có ba ống nghiệm chứa các dung dịch sau: allyl alcohol, ethanol và glycerol.
Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết từng hoá chất chứa trong mỗi ống nghiệm.
Câu 20: (SGK – Cánh Diều) Ethanol có thể được điều chế bằng ba phương pháp theo sơ đồ sau đây:
a) Viết phương trình hoá học của quá trình chuyển hoá trên.
b) Ethanol thu được bằng phương pháp nào ở trên được gọi là “ethanol sinh học”? Giải thích.
b) Đáp án – Hướng dẫn giải chi tiết
Câu 1: (SBT – Cánh Diều) Hãy nối một chất ở cột A với một hoặc nhiều thông tin về phân loại alcohol
ở cột B cho phù hợp.
Cột A Cột B
a) CH3CH2OH 1) Alcohol bậc một
b) (CH3)3COH 2) Alcohol bậc hai
c) CH3CH=CHCH2OH 3) Alcohol bậc ba
d) CH3CH(OH)CH3 4) Alcohol no
5) Alcohol không no
Giải:
(a) – (1), (4); (b) – (3), (4); (c) – (1), (5); (d) – (2), (4)
Câu 2: (SBT – Cánh Diều) Điền các thông tin thích hợp vào ô trống để hoàn thành bảng mô tả về các
đồng phân có công thức phân tử C3H8O sau:
Công thức cấu tạo ..(1).. ..(2).. ..(3)..
Tên gọi Ethyl methyl ether ..(4).. ..(5)..
Loại nhóm chức Ether Alcohol bậc một Alcohol bậc hai
Phản ứng với Na ..(6).. ..(7).. ..(8)..
Phản ứng với CuO, to
..(9).. ..(10).. ..(11)..
Giải:
Công thức cấu tạo CH3OC2H5 CH3CH2CH2OH CH3CH(OH)CH3
Tên gọi Ethyl methyl ether Propan-1-ol Propan-2-ol
Loại nhóm chức Ether Alcohol bậc một Alcohol bậc hai
Phản ứng với Na không xảy ra tạo ra H2 tạo ra H2
Phản ứng với CuO, to
không xảy ra CH3CH2CHO CH3COCH3
Câu 3: (SBT – Cánh Diều) Tìm thông tin thích hợp điền vào chỗ trống trong mỗi phát biểu sau.
a) Propane-1,2,3-triol có tên thông thường là..(1)..
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	11. b) Cho ethane-1,2-diol  vào ống nghiệm có Cu(OH)2 và dung dịch NaOH, lắc nhẹ, hiện tượng
quan sát được là..(2)..
c) Đun nóng hỗn hợp gồm ethanol, methanol và H2SO4 thu được tối đa..(3).. ether có công thức
cấu tạo là..(4)..
d) Cho a mol alcohol R(OH)n phản ứng với Na (dư), thu được tối đa a mol khí H2. Giá trị của n
là..(5)..
Giải:
(1) glycerol; (2) dung dịch có màu xanh đậm; (3) 3;
(4) CH3OCH3; CH3OC2H5; C2H5OC2H5; (5) 2.
Câu 4: (SGK – KNTT) Xylitol là một hợp chất hữu cơ được sử dụng như một chất tạo ngọt tự nhiên,
có vị ngọt như đường nhưng có hàm lượng calo thấp nên được đưa thêm vào các sản phẩm chăm
sóc răng miệng như kẹo cao su, kẹo bạc hà, thực phẩm ăn kiêng cho người bị bệnh tiểu đường.
Xylitol có công thức cấu tạo như sau:
a) Xylitol thuộc loại hợp chất alcohol đơn chức hay đa chức?
b) Dự đoán xylitol có tan tốt trong nước không? Giải thích.
Giải:
a) Xylitol thuộc loại hợp chất alcohol đa chức do trong phân tử chứa nhiều nhóm hydroxy.
b) Dự đoán xylitol tan tốt trong nước do có thể tạo được liên kết hydrogen với nước.
Câu 5: (SGK – KNTT) Geraniol là một alcohol không no có trong tinh dầu hoa hồng, tinh dầu sả và
nhiều loại tinh dầu thảo mộc khác. Geraniol có công thức cấu tạo như hình dưới:
a) Geraniol thuộc loại alcohol bậc mấy?
b) Geraniol được hoà tan vào ethanol cùng một số hương liệu khác để làm nước hoa. Hãy giải
thích tại sao geraniol tan tốt trong ethanol.
Giải:
a) Bậc của alcohol là bậc của nguyên tử carbon liên kết với nhóm hydroxy. Vậy geraniol thuộc
loại ancol bậc I.
b) Do phân tử ethanol có một đầu phân cực, một đầu không phân cực do đó có thể hoàn tan được
geraniol.
Câu 6: (SBT – CTST) Albuterol được sử dụng như một loại thuốc cho đường hô hấp, trị hen suyễn, có
công thức:
Cho biết nhóm –OH nào thuộc nhóm chức alcohol và xác định bậc alcohol trong albuterol.
Giải:
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Nhóm –OH nào thuộc nhóm chức alcohol:
(1) alcohol bậc I;
(2) alcohol bậc II.
Câu 7: (SGK – KNTT) Viết công thức cấu tạo của các alcohol có tên gọi dưới đây:
a) pentan–1–ol; b) but–3–en–1–ol;
c) 2–methylpropan–2–ol; d) butane–2,3–diol.
Giải:
a) pentan–1–ol : CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH
b) but–3–en–1–ol : CH2=CH-CH2-CH2OH
c) 2–methylpropan–2–ol : CH3COH(CH3)2
d) butane–2,3–diol : CH3CHOHCHOHCH3
Câu 8: Viết CTCT các alcohol có tên gọi sau:
a) Isopropyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol, ethanol, propan-1-ol.
b) 3-methylbutan-1-ol, 2-methylbutan-2-ol, pentan-1-ol, 2-methylpropan-2-ol.
Câu 9: Gọi tên các alcohol sau theo danh pháp thay thế.
a) CH3-CH(OH)-CH2-CH3; CH3-CH2-CH2-CH2OH; CH3-C(CH3)2-CH2-CH(OH)-CH3.
b) CH3-CH2-CH(CH3)-OH; CH3OH, CH3-CH=CH-CH(CH3)-CH2OH.
Câu 10: (SGK – KNTT) Viết các đồng phân cấu tạo của alcohol có công thức C4H9OH và xác định bậc
của các alcohol đó.
Giải:
CTCT Bậc alcohol
CH3CH2CH2CH2OH I
CH3CH2CHOHCH3 II
CH3CH(CH3)CH2OH I
CH3COH(CH3)2 III
Câu 11: (SBT – KNTT)
a) Viết các đồng phân cấu tạo alcohol bậc I có công thức C5H11OH.
b) Đun nóng một trong các alcohol trên với H2SO4 đặc, thu được alkene có tên gọi là 3-methylbut-
1-ene, xác định công thức của alcohol đó.
Giải:
a) C5H11OH có 4 đồng phân alcohol bậc I là:
CH3CH2CH2CH2CH2OH; (CH3)2CHCH2CH2OH;
HOCH2CH(CH3)CH2CH3; (CH3)3CCH2OH.
b) (CH3)2CHCH2CH2OH
o
2 4(d)
H SO , t


→ (CH3)2CHCH=CH2 + H2O
Như vậy tách nước từ (CH3)2CHCH2CH2OH được 3-methylbut-1-ene
Câu 12: (SGK – Cánh Diều) Cho các chất có công thức C2H6, C2H5Cl, C2H5OH, C6H5CH2OH và nhiệt
độ sôi của chúng (không theo thứ tự) là 78,3 o
C, –89 o
C, 12,3 o
C, 205 o
C. Hãy dự đoán nhiệt độ
sôi tương ứng với mỗi chất trên. Giải thích.
Giải:
Chất C2H6 C2H5Cl C2H5OH C6H5CH2OH
Nhiệt độ sôi (toC) –89 12,3 78,3 205
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	12. - Do tạo  được liên kết hydrogen liên phân tử nên các alcohol có nhiệt độ sôi cao hơn các
hydrocarbon hoặc dẫn xuất halogen có phân tử khối tương đương.
- Nhiệt độ sôi của các alcohol tăng dần khi phân tử khối tăng.
Câu 13: (SGK – Cánh Diều) Cho hai chất là butan–1–ol và butan–2–ol. Viết phương trình hoá học của
phản ứng xảy ra khi:
a) Cho mỗi chất phản ứng với sodium.
b) Cho mỗi chất phản ứng với CuO, to
.
c) Đun nóng mỗi chất với dung dịch H2SO4 đặc (tạo alkene).
Giải:
a)
CH3CH2CH2CH2OH + Na 
→ CH3CH2CH2CH2ONa + ½H2
CH3CH2CH(OH)CH3 + Na 
→ CH3CH2CH(ONa)CH3 + ½H2
b)
CH3CH2CH2CH2OH + CuO
o
t

→ CH3CH2CH2CHO + Cu + H2O
CH3CH2CH(OH)CH3 + CuO
o
t

→ CH3CH2COCH3 + Cu + H2O
c)
CH3CH2CH2CH2OH 2 4(d)
H SO

→ CH3CH2CH=CH2 + H2O
CH3CH2CH(OH)CH3
2 4(d)
H SO

→ CH3-CH=CH-CH3 + H2O
Câu 14: (SBT – KNTT) Một học sinh tiến hành thí nghiệm như sau: Lấy một mẩu nhỏ Na vào cốc chứa
ethanol dư, thấy mẫu Na tan dần và có sủi bọt khí. Sau khi kết thúc phản ứng thấy có kết tủa
trắng xuất hiện, thêm một ít nước vào dung dịch sau phản ứng thấy kết tủa tan. Nhỏ vài giọt
phenolphtalein vào dung dịch thu được, thấy dung dịch chuyển thành màu hồng. Giải thích các
hiện tượng trên và viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
Giải:
2C2H5OH + 2Na 
→ 2C2H5ONa + H2
Kết tủa trắng là C2H5ONa, khi thêm nước vào kết tủa tan do xảy ra phản ứng:
C2H5ONa + H2O 
→ C2H5OH + NaOH
Do có NaOH tạo thành làm phenolphtalein chuyển màu hồng.
Câu 15: (SBT – KNTT) Thí nghiệm theo sơ đồ sau đây được dùng để điều chế một lượng nhỏ ethylene
trong phòng thí nghiệm.
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra.
b) Tại sao lại dùng phương pháp đẩy nước để thu khí ethylene.
c) Nêu tác dụng của bông tẩm dung dịch NaOH.
d) Đề xuất thí nghiệm để nhận biết khí tạo thành.
Giải:
a) C2H5OH
o
2 4(d)
H SO , t


→ CH2=CH2 + H2O
b) Khí ethylene hầu như không tan trong nước nên có thể sử dụng phương pháp đẩy nước để thu
khí ethylene.
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c) Bông tẩm dung dịch NaOH để hấp thụ các tạp chất tạo thành trong quá trình phản ứng như
SO2, CO2.
d) Dẫn khí thoát ra sục vào ống nghiệm chứa nước bromine hoặc thuốc tím, các ống nghiệm này
sẽ mất màu chứng tỏ có khí ethylene tạo thành.
Câu 16: (SGK – KNTT)
a) Đun nóng butan–2–ol với sulfuric acid đặc thu được các alkene nào? Sản phẩm nào là sản
phẩm chính.
b) Viết công thức cấu tạo sản phẩm của phản ứng khi oxi hoá các alcohol sau bằng CuO đun
nóng:
i) CH3OH; ii) CH3CHOHCH2CH3.
c) Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa methanol với sodium.
d) Nêu phương pháp hoá học để phân biệt methanol và ethylene glycol.
e) Một đơn vị cồn tương đương 10 mL (hoặc 7,89 gam) ethanol nguyên chất. Theo khuyến cáo
của ngành y tế, để đảm bảo sức khoẻ mỗi người trưởng thành không nên uống quá 2 đơn vị cồn
mỗi ngày. Vậy mỗi người trưởng thành không nên uống quá bao nhiêu mL rượu 40o
một ngày?
f) Viết phương trình hoá học của các phản ứng trong sơ đồ điều chế glycerol từ propylene.
Giải:
a) CH3CHOHCH2CH3
2 4(d)
2
H SO 2 2 3
H O
3 3
CH CHCH CH (but 1 ene, spp)
CH CH CHCH (but 2 ene, spc)
−
= − −


→
= − −

b)
i) CH3OH + CuO
o
t

→ HCHO + Cu + H2O
ii) CH3CH(OH)CH2CH3 + CuO
o
t

→ CH3COCH2CH3 + Cu + H2O
c) 2CH3OH + 2Na 
→ 2CH3ONa + H2
d) Cho lần lượt từng dung dịch tác dụng với Cu(OH)2:
+ Không có hiện tượng xuất hiện 
→ CH3OH.
+ Cu(OH)2 tan dần tạo dung dịch màu xanh lam đậm 
→ ethylene glycol (C2H4(OH)2).
e) Một đơn vị cồn tương đương 10 mL (hoặc 7,89 gam) ethanol nguyên chất 
→ Hai đơn vị
cồn tương đương 20 mL (hoặc 15,78 gam) ethanol nguyên chất.
Rượu 40° là 100 mL rượu có 40 mL ethanol nguyên chất. Vậy mỗi người trưởng thành không
nên uống quá số mL rượu 40° một ngày là: 20×100 : 40 = 50 mL
f)
(1) CH2=CH–CH3 + Cl2
o
450 C

→ CH2=CH–CH2Cl + HCl
(2) CH2=CH–CH2Cl + Cl2 + H2O 
→ CH2Cl–CH(OH)–CH2Cl + HCl
(3) CH2Cl–CH(OH)–CH2Cl + 2NaOH
o
t

→ CH2OH–CH(OH)–CH2OH + 2NaCl.
Câu 17: (SBT – Cánh Diều) Methyl tert-butyl ether (MTBE) có công thức cấu tạo CH3O-C(CH3)3, là
phụ gia pha vào xăng nhằm làm tăng chỉ số octane (chỉ số chống cháy, nổ) của xăng dầu.
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng tạo ra MTBE từ hai alcohol tương ứng. Vì sao phương
pháp điều chế MTBE từ hai alcohol tương ứng không phù hợp để tổng hợp MTBE trong công
nghiệp?
b) Trong công nghiệp, MTBE được sản xuất bằng phản ứng cộng methanol vào 2-methylpropene.
Viết phương trình hoá học của phản ứng.
Giải:
Câu 18: (SGK – CTST) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
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	13. Giải:
(1) C6H12O6
enzyme

→ 2C2H5OH  + 2CO2
(2) C2H5OH + 3O2
o
t

→ 2CO2 + 3H2O
(3) C2H4 + H2O
o
2 4
H SO , t

→ C2H5OH
(4) C2H5OH + CuO
o
t

→ CH3CHO + CuO + H2O
(5) CH3–CH2–OH
o
2 4
H SO , 170 C

→ CH2 = CH2 + H2O
Câu 19: (SGK – Cánh Diều) Có ba ống nghiệm chứa các dung dịch sau: allyl alcohol, ethanol và glycerol.
Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết từng hoá chất chứa trong mỗi ống nghiệm.
Giải:
Thuốc thử
allyl alcohol
(CH2=CHCH2OH)
ethanol
(C2H5OH)
glycerol
C3H5(OH)3
Cu(OH)2 – –
Tan tạo dung dịch
xanh lam
Dung dịch Br2 mất màu – –
Câu 20: (SGK – Cánh Diều) Ethanol có thể được điều chế bằng ba phương pháp theo sơ đồ sau đây:
a) Viết phương trình hoá học của quá trình chuyển hoá trên.
b) Ethanol thu được bằng phương pháp nào ở trên được gọi là “ethanol sinh học”? Giải thích.
Giải:
(1) C6H12O6
enzyme

→ 2C2H5OH + 2CO2
(2) CH3CH2Br + NaOH 
→ C2H5OH + NaBr
(3) CH2=CH2 + H2O
o
2 4
H SO , t

→ C2H5OH
b) Ethanol thu được bằng phương pháp (1) ở trên được gọi là "ethanol sinh học" vì đây là phương
pháp điều chế ethanol thông qua quá trình lên men các sản phẩm như tinh bột, cellulose, phế
phẩm công nghiệp đường,... thành glucose, sau đó glucose sẽ chuyển hóa thành ethanol theo
phương trình (1).
2.3. Bài tập vận dụng phần trắc nghiệm
Câu 1: (SBT – CTST) Alcohol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là
A. CnH2n+1OH (n ≥ 1). B. CnH2n+2O (n ≥ 2). C. CnH2nOH (n ≥ 1). D. CnH2n–1OH (n ≥ 2).
Câu 2: (SBT – CTST) Hợp chất thuộc loại polyalcohol là
A. CH3OH. B. CH3CH2OH. C. CH2=CHCH2OH. D. HOCH2CH2OH.
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Câu 3: (SBT – CTST) Saccharose là một loại đường phổ biến, sản xuất chủ yếu từ cây mía. Saccharose
có cấu trúc phân tử:
Số nhóm chức alcohol trong phân tử saccharose là
A. 3. B. 5. C. 8. D. 1.
Câu 4: (SBT – KNTT) Nhiều vụ ngộ độc rượu do sử dụng rượu được pha chế từ cồn công nghiệp có
lẫn methanol. Công thức phân tử của methanol là
A. CH3OH B. C2H5OH. C. C3H7OH. D. C2H4(OH)2.
Câu 5: (Đề TSĐH B - 2014) Alcohol nào sau đây có số nguyên tử carbon bằng số nhóm –OH?
A. Ethyl alcohol. B. Glycerol. C. Propan-1,2-diol. D. Benzyl alcohol.
Câu 6: (SBT – CTST) Ethyl alcohol có công thức cấu tạo là
A. CH3OCH3. B. CH3CH2OH. C. HOCH2CH2OH. D. CH3CH2CH2OH.
Câu 7: (SBT – CTST) Tên của alcohol có công thức cấu tạo CH3CH(CH3)CH(OH)CH3 là
A. isobutan-2-ol. B. 2-methylbutan-2-ol.
C. 3-methylbutan-2-ol. D. 2-methylbutan-3-ol.
Câu 8: (SBT – KNTT) Alcohol CH3CH=CHCH2OH có danh pháp thay thế là
A. but-2-en-4-ol. B. but-2-en-1-ol.
C. 4-hydroxybut-2-ene. D. 1-hydroxybut-2-ene.
Câu 9: (SBT – Cánh Diều) Isoamyl alcohol có trong thành phần thuốc thử Kovax (loại thuốc thử dùng
để xác định vi khuẩn). Isoamyl alcohol có công thức cấu tạo là (CH3)2CHCH2CH2OH. Tên thay
thế của hợp chất này là
A. 3-methylbutan-1-ol. B. isobutyl alcohol.
C. 3,3-dimethylpropan-1-ol. D. 2-methylbutan-4-ol.
Câu 10: (SBT – KNTT) Hai ancol nào sau đây cùng bậc?
A. Methanol và ethanol. B. Propan-1-ol và propan-2-ol.
C. Ethanol và propan-2-ol. D. Propan-2-ol và 2-methylpropan-2-ol.
Câu 11: (SBT – KNTT) Chất nào sau đây là alcohol bậc II?
A. propan-1-ol. B. propan-2-ol.
C. 2-methylpropan-1-ol. D. 2-methylpropan-2-ol.
Câu 12: (SBT – Cánh Diều) Số đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C3H8O và phổ hồng ngoại có
tín hiệu hấp thụ trong vùng 3 650 – 3 200 cm–1
là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 13: (SBT – KNTT) Số đồng phân cấu tạo alcohol có công thức C4H9OH là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
 


	14. Câu 14: (Đề  TSCĐ - 2012) Số alcohol bậc I là đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H12O
là
A. 8. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 15: (SBT – CTST) Trong các alcohol sau, alcohol nào có nhiệt độ sôi cao nhất?
A. CH3CH2OH. B. HOCH2CH2OH.
C. CH3CH2CH2OH. D. CH3CH2CH2CH2OH.
Câu 16: (SBT – CTST) Methyl alcohol, ethyl alcohol tan vô hạn trong nước là do
A. khối lượng phân tử của các alcohol nhỏ.
B. hình thành tương tác van der Waals với nước.
C. hình thành liên kết hydrogen với nước.
D. hình thành liên kết cộng hoá trị với nước.
Câu 17: (SBT – Cánh Diều) Cồn 70° là dung dịch ethyl alcohol, được dùng để sát trùng vết thương. Mô
tả nào sau đây về cồn 70° là đúng?
A. 100 gam dung dịch có 70 mL ethyl alcohol nguyên chất.
B. 100 mL dung dịch có 70 mL ethyl alcohol nguyên chất.
C. 1 000 gam dung dịch có 70 mol ethyl alcohol nguyên chất.
D. 1 000 mL dung dịch có 70 mol ethyl alcohol nguyên chất.
Câu 18: (SBT – KNTT) Cho các hợp chất hữu cơ sau: (1) C3H8; (2) CH3Cl; (3) C2H5OH; (4) CH3OH.
Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi của các chất trên là
A. (1) > (2) > (3) > (4). B. (1) > (4) > (2) > (3).
C. (3) > (4) > (2) > (1). D. (4) > (2) > (1) > (3).
Câu 19: (SBT – KNTT) Để phân biệt cồn 90° và cồn tuyệt đối (ethanol nguyên chất), có thể dùng hoá
chất nào sau đây?
A. Na. B. CuSO4 khan. C. CuO, to
. D. Cu(OH)2.
Câu 20: (SBT – KNTT) Xăng E5 chứa 5% thể tích ethanol hiện đang được sử dụng phổ biến ở nước ta
để thay thế một phần xăng thông thường. Một người đi xe máy mua 2 L xăng E5 để đổ vào bình
chứa nhiên liệu. Thể tích ethanol có trong lượng xăng trên là
A. 50 mL. B. 92 mL. C. 46 mL. D. 100 mL.
Câu 21: (SBT – CTST) Nhóm chức alcohol không bị phá vỡ bởi tác nhân nào?
A. Na. B. H2SO4 đặc, 170 °C. C. Cu. D. CuO, to
.
Câu 22: (Đề TN THPT - 2020) Cho mẩu sodium vào ống nghiệm đựng 3 mL chất lỏng X, thấy sodium
tan dần và có khí thoát ra. Chất X là
A. pentane. B. ethanol. C. hexane. D. benzene.
Câu 23: (SBT – KNTT) Một học sinh sau khi tiến hành thí nghiệm thì vẫn còn dư mẩu Na. Để tiêu huỷ
mẩu Na dư này một cách an toàn, học sinh đó nên cho mẩu Na vào
A. nước. B. cồn 96°. C. thùng rác. D. dầu hoả.
Câu 24: (SBT – KNTT) Số hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C3H8O phản ứng được với Na là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 25: (SBT – CTST) Alcohol có phản ứng đặc trưng với Cu(OH)2 là
A. propane-1,2-diol, CH3CH(OH)CH2OH. B. propan-2-ol, CH3CH(OH)CH3.
C. propane-1,3-diol, HOCH2CH2CH2OH. D. ethanol, CH3CH2OH.
Câu 26: (SBT – Cánh Diều) Chất X có công thức đơn giản nhất là C2H5O, hoà tan được Cu(OH)2 tạo
thành dung dịch màu xanh đậm. Số đồng phân cấu tạo thoả mãn tính chất của X là
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A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 27: (Đề TSCĐ - 2007) Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X); HOCH2-
CH2-CH2OH (Y); HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH
(T). Những chất tác dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là
A. X, Y, R, T. B. X, Z, T. C. Z, R, T. D. X, Y, Z, T.
Câu 28: (Đề TSCĐ - 2008) Khi đun nóng hỗn hợp alcohol gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc,
ở 1400
C) thì số ether thu được tối đa là
A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.
Câu 29: (SBT – Cánh Diều) Alcohol nào sau đây không có phản ứng tách nước tạo ra alkene?
A. CH3CH(OH)CH3. B. CH3OH. C. CH3CH2CH2OH. D. CH3CH2OH.
Câu 30: (SBT – KNTT) Cho phản ứng hoá học sau: CH3CHOHCH2CH3
o
2 4
H SO , t

→?
Sản phẩm chính theo quy tắc Zaitsev trong phản ứng trên là
A. but-l-ene. B. but-2-ene. C. but-l-yne. D. but-2-yne.
Câu 31: (SBT – KNTT) Sản phẩm chính thu được khi tách nước từ 3-methylbutan-2-ol là
A. 3-metylbut-1-ene. B. 2-methylbut-2-ene. C. 3-methylbut-2-ene. D. 2-methylbut-3-ene.
Câu 32: (Đề TSĐH A - 2008) Khi tách nước từ alcohol 3-methylbutan-2-ol, sản phẩm chính thu được là
A. 3-methylbut-1-ene. B. 2-methylbut-2-ene. C. 3-methylbut-2-ene. D. 2-methylbut-3-ene.
Câu 33: (Đề TSĐH A - 2007) Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành 3
alkene là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A. CH3CH(OH)CH2CH3. B. (CH3)3COH.
C. CH3OCH2CH2CH3. D. CH3CH(CH3)CH2OH.
Câu 34: (SBT – KNTT) Oxi hoá propan-2-ol bằng CuO nung nóng, thu được sản phẩm nào sau đây?
A. CH3CHO. B. CH3CH2CHO. C. CH3COCH3. D. CH3COOH.
Câu 35: (SBT – KNTT) Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Oxi hoá không hoàn toàn alcohol bậc I, thu được aldehyde.
B. Oxi hoá hoàn toàn alcohol bậc I, thu được aldehyde.
C. Oxi hoá alcohol bậc II, thu được ketone.
D. Alcohol bậc III không bị oxi hoá bởi tác nhân thông thường.
Câu 36: (SBT – CTST) Alcohol bị oxi hoá bởi CuO, t° tạo thành ketone là
A. CH3CH(OH)CH3. B. CH3CH2CH2OH. C. CH3CH2OH. D. CH3OH.
Câu 37: (SBT – KNTT) Thuốc thử Cu(OH)2 có thể dùng để nhận biết alcohol nào sau đây?
A. Alcohol bậc I. B. Alcohol bậc II. C. Alcohol bậc II. D. Alcohol đa chức.
Câu 38: (SBT – KNTT) Khi đốt cháy hoàn toàn ethanol, thu được tỉ lệ mol 2 2
CO H O
n : n là
A. l: l. B. 1: 2. C. 2: 3. D. 3: 2.
Câu 39: (SBT – KNTT) Chất nào sau đây dùng để điều chế ethanol theo phương pháp sinh hoá?
A. Ethylene. B. Acetylene. C. Methane. D. Tinh bột.
Câu 40: (SBT – KNTT) Phương pháp nào sau đây dùng để sản xuất ethanol sinh học?
A. Cho hỗn hợp khí ethylene và hơi nước đi qua tháp chứa H3PO4.
B. Cộng nước vào ethylene với xúc tác là H2SO4.
C. Lên men tinh bột.
D. Thuỷ phân dẫn xuất C2H5Br trong môi trường kiềm.
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	15. 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10
A D C A B B C B A A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
B A C C B C B C B D
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C B B B A D B D B B
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
B B A C B A D C D C
Câu 12: Chọn A
Phổ hồng ngoại có tín hiệu hấp thụ trong vùng 3 650 – 3 200 cm−1
là hợp chất có nhóm –OH.
Đồng phân cấu tạo alcohol C3H8O: CH3CH2CH2OH và CH3CH(OH)CH3.
Câu 13: Chọn C
CH3CH2CH2CH2OH; CH3CH2CHOHCH3; (CH3)2CHOHCH3; (CH3)2CHCH2OH.
Câu 14: Chọn C
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH; CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH
CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-OH; CH3-C(CH3)2-CH2-OH
Câu 24: Chọn B
Các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C3H8O phản ứng được với Na là hợp chất thuộc
alcohol. Các công thức cấu tạo phù hợp là: CH3CH2CH2OH; CH3CHOHCH3.
Câu 26: Chọn D
X tác dụng được với dd Cu(OH)2 tạo ra dung dịch màu xanh lam 
→ X là alcohol đa chức có
ít nhất 2 nhóm –OH kề nhau. CTPT X phù hợp: C4H10O2
CTCT: CH2OHCH2OHCH2CH3; CH3CHOHCHOHCH3; CH3CH(OH)(CH3)CH2OH
Câu 28: Chọn D
CH3-O-CH3; CH3OC2H5 và C2H5OC2H5
III. BÀI 21. PHENOL
3.1. Lí thuyết cần nắm
3.1.1. Khái niệm
Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm – OH liên kết trực tiếp với nguyên tử
carbon của vòng benzene.
CTCT Danh pháp CTCT Danh pháp
phenol 3-methylphenol
2-methylphenol 4-methylphenol
3.1.2. Tính chất vật lí
- Ở điều kiện thường: phenol là chất rắn, không màu, nóng chảy ở 43 o
C, sôi ở 181,8 o
C.
- Phenol ít tan trong nước ở điều kiện thường, tan nhiều khi đun nóng; tan tốt trong các dung môi
hữu cơ như ethanol, ether và acetone.
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- Phenol độc và có thể gây bỏng khi tiếp xúc với da nên phải cẩn thận khi sử dụng.
3.1.3. Đặc điểm cấu tạo
Trong phân tử phenol, do ảnh hưởng của vòng benzene nên liên kết O – H của phenol phân cực
mạnh hơn so với alcohol, vì vậy phenol thể hiện tính acid yếu.
Ngoài ra, do có vòng benzene nên phenol có thể tham gia phản ứng thế nguyên tử hydrogen của
vòng benzene.
3.1.4. Tính chất hóa học
a) Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm – OH (tính acid của phenol)
Trong dung dịch nước, phenol phân li theo cân bằng sau:
C6H5OH + H2O 
⇀
↽ C6H5O−
+ H3O+
Phenol là một acid yếu, dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.
Phenol có thể phản ứng được với kim loại kiềm, dung dịch base, muối sodium carbonate …
Ví dụ: C6H5OH + NaOH 
→ C6H5ONa + H2O
C6H5OH + Na2CO3 
⇀
↽ C6H5ONa + NaHCO3
b) Phản ứng thế ở vòng thơm
- Do ảnh hưởng của nhóm – OH, phản ứng thế nguyên tử hydrogen ở vòng benzene của phenol
xảy ra dễ dàng hơn so với benzene.
- Phenol có thể tham gia phản ứng thế nguyên tử hydrogen của vòng benzene. Phản ứng thế ưu
tiên vào vị trí 2, 4 và 6 (ortho và para).
- Ví dụ:
+ 3Br2 
→ + 3HBr
+ 3HONO2
o
2 4
H SO , t

→ (picric acid) + 3H2O
3.1.5. Ứng dụng – Điều chế
a) Ứng dụng
b) Điều chế
Phenol được tổng hợp từ cumene (isopropylbenzene). Ngoài ra, phenol còn được điều chế từ
nhựa than đá.
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	16. 3.2. Bài tập  vận dụng phần tự luận
a) Bài tập vận dụng
Câu 1: (SBT – CTST) Xác nhận đúng hoặc sai cho các phát biểu về đặc điểm và tính chất của phenol.
STT Phát biểu Đúng/sai
1 Phenol có nhóm chức –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no.
2 Phenol đơn giản nhất có chứa 1 nguyên tử oxygen.
3
không phải là alcohol.
4
Phenol (M = 94) và toluene (M = 92) có nhiệt độ nóng chảy tương đương
nhau do khối lượng phân tử gần bằng nhau.
5 Phenol tạo được liên kết hydrogen với nước.
6 Phenol có tính acid, làm quỳ tím hóa đỏ.
7 Phenol tham gia phản ứng cộng với Br2 tạo thành 2,4,6-tribromophenol.
Giải:
STT Phát biểu Đúng/sai
1 Phenol có nhóm chức –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no. Sai
2 Phenol đơn giản nhất có chứa 1 nguyên tử oxygen. Đúng
3
không phải là alcohol.
Đúng
4
Phenol (M = 94) và toluene (M = 92) có nhiệt độ nóng chảy tương đương
nhau do khối lượng phân tử gần bằng nhau.
Sai
5 Phenol tạo được liên kết hydrogen với nước. Đúng
6 Phenol có tính acid, làm quỳ tím hóa đỏ. Sai
7 Phenol tham gia phản ứng cộng với Br2 tạo thành 2,4,6-tribromophenol. Sai
Câu 2: (SBT – KNTT) Hãy xác định công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ X, biết X có công thức
phân tử C7H8O, có chứa vòng benzene và phản ứng được với dung dịch NaOH.
Giải:
X phản ứng được với dung dịch NaOH nên X thuộc loại hợp chất phenol. Các công thức cấu tạo
thỏa mãn là:
; ;
Câu 3: (SBT – KNTT) Hợp chất hữu cơ X thuộc loại phenol, có công thức phân tử là C8H10O. Số đồng
phân cấu tạo của X là bao nhiêu?
Giải:
; ; ; ;
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; ; ; ;
Câu 4: (SGK – Cánh Diều) Cho các chất có công thức sau: C6H5OH, C6H5CH3, C6H5Cl và các giá trị
nhiệt độ sôi (không theo thứ tự) là 110 o
C, 132 o
C, 182 o
C. Hãy dự đoán nhiệt độ sôi tương ứng
với mỗi chất trên. Giải thích.
Giải:
Chất C6H5CH3 C6H5Cl C6H5OH
Nhiệt độ sôi (oC) 110 132 182
- Do có nhóm –OH trong phân tử nên phenol tạo ra liên kết hydrogen giữa các phân tử. Do vậy,
phenol có nhiệt độ sôi cao hơn C6H5Cl (có phân tử khối tương đương).
- Do liên kết C–Cl phân cực nên C6H5Cl có nhiệt độ sôi cao hơn C6H5CH3 (có phân tử khối tương
đương).
Câu 5: (SBT – CTST) So sánh nhiệt độ nóng chảy của 3 chất phenol, hydroquinone (4-hydroxyphenol)
và resorcinol (3-hydroxyphenol). Giải thích.
(phenol); (hydroquinone); (resorcinol)
Giải:
Trong nhiều trường hợp, có thể dựa vào khối lượng phân tử và số nhóm chức –OH trong hợp
chốt phenol để so sánh nhiệt độ nóng chảy của các hợp chất. So với phenol, hydroquinone và
resorcinol có khối lượng phân tử lớn hơn, tương tác van der Waals mạnh hơn; số nhóm chức –
OH nhiều hơn, hình thành nhiều liên kết hydrogen hơn nên nhiệt độ nóng chảy của hydroquinone
và resorcinol cao hơn phenol.
Đối với hydroquinone và resorcinol, nhiệt độ nóng chảy của các hợp chất còn phụ thuộc vào vị
trí nhóm thế trên vòng benzene, hợp chất có tính đối xứng hơn sẽ có nhiệt độ nóng chảy cao hơn.
Resorcinol (3-hydroxyphenol) và hydroquinone (4-hydroxyphenol) và đều có cùng khối lượng
phân tử và số nhóm –OH, nhưng hydroquinone có nhiệt độ nóng chảy 172 °C (do tính đối xứng
trong phân tử), trong khi resorcinol là 110 °C.
Câu 6: (SBT – KNTT) Trong phân tử phenol có sự ảnh hưởng qua lại giữa nhóm –OH và gốc –C6H5:
gốc –C6H5 làm tính acid của phenol mạnh hơn so với alcohol và nhóm –OH làm cho phản ứng
thế nguyên tử hydrogen của vòng benzene dễ dàng hơn so với benzene. Hãy viết các phương
trình phản ứng minh hoạ nhận định trên.
Giải:
- Gốc –C6H5 làm tính acid của phenol mạnh hơn so với alcohol: phenol phản ứng được với NaOH
còn alcohol không có phản ứng đó:
C6H5OH + NaOH 
→ C6H5ONa + H2O
- Nhóm –OH làm cho phản ứng thế nguyên tử hydrogen của vòng benzene dễ dàng hơn so với
benzene: phenol phản ứng thế nguyên tử hydrogen trong vòng benzene với nước bromine ở điều
kiện thường còn benzene thì không.
OH
CH3
H3C
OH
C2H5
OH
HO
D
Ạ
Y
K
È
M
Q
U
Y
N
H
Ơ
N
O
F
F
I
C
I
A
L
 


	17. + 3Br2 
→  + 3HBr
Câu 7: (SBT – KNTT) Thực hiện các thí nghiệm sau:
- Cho phenol vào ống nghiệm, thêm nước và lắc đều ống nghiệm thấy dung dịch có màu trắng
đục (Hình A).
- Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm thấy dung dịch chuyển sang trong suốt (Hình B).
- Sục khí CO2 vào ống nghiệm thấy dung dịch chuyển màu trắng đục như ban đầu (Hình C).
Giải thích hiện tượng trong các thí nghiệm trên và viết các phương trình hoá học.
Giải:
- Khi cho phenol vào ống nghiệm A, do phenol tan kém trong nước nên dung dịch có màu trắng
đục (dung dịch phenol bão hòa).
- Cho dung dịch NaOH vào ống nghiệm thấy dung dịch chuyển trong suốt do phản ứng của
phenol với NaOH tạo muối tan:
C6H5OH + NaOH 
→ C6H5ONa + H2O
- Khi sục khí CO2 vào ống nghiệm, CO2 phản ứng với phenolate tạo thành phenol:
C6H5ONa + CO2 + H2O 
→ C6H5OH + NaHCO3.
Câu 8: (SBT – KNTT) Cho hợp chất hữu cơ có công thức cấu tạo sau:
Viết phương trình hoá học của phản ứng giữa hợp chất này với các chất sau:
a) Na; b) Dung dịch NaOH;
c) Dung dịch Na2CO3; d) Dung dịch bromine.
Giải:
a) + 2Na 
→ + H2
b) + NaOH 
→ + H2O
c) + Na2CO3 
→ + NaHCO3
HOH2C OH
HOH2C OH
HOH2C OH ONa
HOH2C
HOH2C OH ONa
HOH2C
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d) + 2Br2 
→ + 2HBr
Câu 9: (SGK – KNTT)
a) So sánh điều kiện phản ứng bromine hoá vào vòng benzene của phenol và benzene. Từ đó, rút
ra nhận xét khả năng thế nguyên tử hydrogen của vòng benzene của phenol so với benzene.
b) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi cho 4–methylphenol tác dụng với nước
bromine.
Giải:
a) Benzene phản ứng với Br2 ở điều kiện nhiệt độ cao và có xúc tác muối iron(III) halide.
+ Br2
o
3
FeBr , t

→ + HBr
Phenol dễ dàng phản ứng với Br2 ở điều kiện thường.
+ 3Br2 
→ + 3HBr

→ Khả năng thế nguyên tử hydrogen ở vòng benzene của phenol xảy ra dễ dàng hơn với
benzene.
b) + 2Br2 
→ + 2HBr
Câu 10: (SBT – Cánh Diều) Picric acid có nhiều ứng dụng trong y học (định lượng creatinine để chẩn
đoán và theo đõi tình trạng suy thận; khử trùng và làm khô da khi điều trị bỏng,…), trong quân
sự (sản xuất đạn, thuốc nổ,.), trong phòng thí nghiệm (nhuộm mẫu, làm thuốc thử,…).
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế picric acid từ phenol.
b) Giải thích vì sao trong phòng thí nghiệm thường bảo quản picric acid trong lọ dưới một lớp
nước và trong quá trình làm việc với picric acid, tránh để acid tiếp xúc với kim loại?
Giải:
a) + 3HONO2
o
t

→ (picric acid) + 3H2O
b) Phân tử picric acid dễ gây cháy, nổ mạnh nên để an toàn, thường bảo quản picric acid trong lọ
dưới một lớp nước. Mặt khác, picric acid có tính acid mạnh, phản ứng với kim loại toả nhiệt, tạo
muối picrate cũng dễ gây cháy nổ.
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	18. Câu 11: (SBT  – Cánh Diều) Trong vỏ quả cây vanilla có hợp chất mùi thơm dễ chịu, tên thường là
vanillin. Công thức cấu tạo của vanillin là:
a) Viết công thức phân tử của vanillin.
b) Dự đoán khả năng tan trong nước, trong ethanol và trong dung dịch kiềm như NaOH, KOH
của vanillin.
c) Mẫu vanillin đủ tiêu chuẩn dùng trong công nghiệp sản xuất dược phẩm và thực phẩm cần có
trên 99% về khối lượng là vanillin. Để định lượng một mẫu vanillin, người ta làm như sau: Hoà
tan 0,120 gam mẫu trong 20 mL ethanol 96% và thêm 60 mL nước cất, thu được dung dịch X.
Biết X phản ứng vừa đủ với 7,82 mL dung dịch NaOH nồng độ 0,1 M và tạp chất trong mẫu
không phản ứng với NaOH. Mẫu vanillin trên có đủ tiêu chuẩn dùng trong công nghiệp sản xuất
được phẩm và thực phẩm không?
Giải:
a) Công thức phân tử của vanillin: C8H8O3.
b) Vanillin khó tan trong nước, dễ tan trong ethanol, tan trong dung dịch kiềm.
c) 4
NaOH
n 7,82.10 (mol)
−
=
HOC6H3(OCH3)(CHO) + NaOH 
→ NaOC6H3(OCH3)(CHO) + H2O
4
PTHH 4
Va NaOH Va
7,82.10 .152
n = n = 7,82.10 mol %m = .100% = 99,05%
0,12
−
−

→ 
→
Mẫu vanillin trên đủ tiêu chuẩn dùng trong công nghiệp sản xuất dược phẩm và thực phẩm.
Câu 12: (SGK – Cánh Diều) Có ba ống nghiệm chứa các chất lỏng sau: dung dịch propanol, dung dịch
phenol và benzene. Hãy đề xuất một thuốc thử để nhận biết ống nghiệm chứa dung dịch phenol.
Giải:
Cho lần lượt từng mẫu thử tác dụng với dung dịch bromine:
+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng 
→ mẫu thử là phenol.
+ Không có kết tủa xuất hiện 
→ mẫu thử là propanol, benzene.
Câu 13: (SBT – Cánh Diều) Cho biết ở điền kiện nhiệt độ và áp suất cao, xảy ra phản ứng thế nguyên tử
halogen (liên kết trực tiếp với vòng benzene) bằng nhóm –OH.
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra khi đun nóng hỗn hợp chlorobenzene và dung
dịch NaOH đặc, dư ở nhiệt độ 300 °C, áp suất 200 bar.
b) Lập sơ đồ điều chế phenol từ benzene và các chất vô cơ.
c) Tính khối lượng benzene cần thiết để điều chế được 9,4 kg phenol theo sơ đồ ở phân b), biết
hiệu suất của cả quá trình là 42%.
Giải:
a) + 2NaOH
o
300 C, 200 bar

→ + NaCl + H2O
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b) 2
o
Cl
Fe, t
+

→
o
300 C, 200 bar
NaOH
+

→ 2 2
CO H O
+ +
→
c) 6 6
C H
9,4 78 100
m = = 18,57 (kg)
92 42
×
×
Câu 14: (SBT – KNTT) Picric acid (2,4,6-trinitrophenol) trước đây được sử dụng làm thuốc nổ. Để tổng
hợp picric acid, người ta cho 47 gam phenol phản ứng với hỗn hợp HNO3 đặc/H2SO4 đặc, dư.
Tính khối lượng picric acid thu được, biết hiệu suất phản ứng là 63%.
Giải:
6 5
C H OH
n = 0,5 (mol)
+ 3HONO2
o
t

→ + 3H2O
6 5
PTHH
Picric acid C H OH Picric acid
n = n m = 0,5 229 65% = 74,425 (gam)

→ 
→ × ×
Câu 15: (SBT – CTST) Trong thí nghiệm của phenol với nước Br2, thu được sản phẩm hữu cơ 2,4,6-
tribromophenol (kết tủa màu trắng) đạt gần 100% và không thu được các sản phẩm thế bromo
khác ở các vị trí còn lại của phenol. Giải thích.
Giải:
Cặp electron của nguyên tử oxygen liên hợp với hệ thống electron vòng benzene, làm tăng mật
độ electron vòng benzene, nhiều nhất ở các vị trí 2, 4, 6. Khi tham gia phản ứng thế với nước
Br2, phenol ưu tiên thế các nguyên tử hydrogen ở vị trí 2, 4, 6.
Câu 16: (SBT – CTST) Trong công nghiệp, ngoài phương pháp điều chế phenol từ cumene hoặc từ nhựa
than đá, người ta còn thực hiện điều chế bằng phản ứng thuỷ phân dẫn xuất chlorobenzene với
dung dịch NaOH đặc, ở nhiệt độ 350 °C, áp suất cao (quy trình Dow), sản phẩm hữu cơ là muối
sodium phenolate, acid hoá bằng dung dịch HCl, thu được phenol.
a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
b) Tại sao khi thuỷ phân chlorobenzene không tạo thành sản phẩm trực tiếp phenol, mà tạo thành
sodium phenolate?
Giải:
a) + 2NaOH 
→ + NaCl + H2O
+ HCl 
→ + NaCl
b) Chlorobenzene tác dụng với NaOH, xảy ra phản ứng thế Cl bằng nhóm -OH tạo thành phenol,
là một acid, phenol tác dụng với NaOH tạo thành muối sodium phenolate ngay sau đó.
Câu 17: (SBT – CTST) Thị trường tiêu thụ phenol trên toàn thế giới khoảng 11,37 triệu tấn trong năm
2021, dự kiến sẽ tăng lên 14,07 triệu tấn vào năm 2029. Phenol được sử dụng để sản xuất nhiều
loại hoá chất như bisphenol A, nhựa phenolformaldehyde, picric acid và các chất khác. Khoảng
90% lượng phenol được sản xuất từ cumene (bằng phương pháp cumene, chu trình cumene,...).
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	19. Để cung cấp  đủ sản lượng tiêu thụ của phenol trong năm 2021, khối lượng cumene đã dùng để
sản xuất phenol là bao nhiêu? (Chỉ tính trên lượng phenol đã tiêu thụ, không bao gồm lượng
cumene thực tế sản xuất phenol chưa tiêu thụ).
Giải:
Sản lượng phenol sản xuất từ cumene là: m = 90%×11,37 = 10,233 (triệu tấn)
6 5
C H OH
10,233
n = (mol)
94

→
Sơ đồ điều chế phenol từ cumene:

→ +
6 5
PTHH
cumene C H OH cumene
10,233
n = n m = 120 = 13,06
94

→ 
→ × (triệu tấn)
Câu 18: (SBT – CTST) Nhựa than đá hay hắc ín, là chất lỏng, sánh, sắm màu; là sản phẩm phụ được tách
ra trong quá trình luyện than cốc và khí than từ than đá. Hiện nay, có nhiều phương pháp để tách
phenol ra khỏi nhựa than đá, dựa vào tính acid hoặc tính phân cực của phenol hoặc dựa vào nhiệt
độ nóng chảy khác nhau giữa các hợp chất,... Trong thành phần nhựa than đá có khoảng 33,67%
phenol, 26,74% cresol (o, m, p-CH3C6H4OH) về khối lượng và một số hợp chất có giá trị khác
như xylenol, catechol, resocinol,... Dựa vào đặc điểm và tính chất của phenol (tính acid và phân
cực), dùng sơ đồ biểu diễn sơ lược cách chiết tách các phenol từ nhựa than đá.
Giải:
Dựa vào tính acid của phenol:
Nhựa than đá được trộn với dung dịch có tính kiềm (dung dịch kiềm, dung dịch amine,…), phenol
phản ứng tạo thành phenolate, tan trong dung dịch và tách lớp với các thành phần còn lại. Dùng
phương pháp chiết hoặc lọc để lấy tách dung dịch phenolate, acid hóa bằng dung dịch acid (H+
),
thu được phenol.
Dựa vào tính phân cực của phenol:
Phenol tan trong một số dung môi (hỗn hợp dung môi) phù hợp, tách lớp với thành phần còn lại,
thu lấy dịch chiết, kết tinh, dùng máy li tâm để tách phenol (các chất phenol, cresol, xylenol,
catechol, resorcinol gọi chung là phenol).
3.3. Bài tập vận dụng phần trắc nghiệm
Câu 1: (SBT – KNTT) Phenol là hợp chất hữu cơ, trong phân tử có
A. nhóm –OH và vòng benzene.
B. nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzene.
C. nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no.
D. nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no và có chứa vòng benzene.
Câu 2: (SBT – CTST) Phenol là hợp chất có chứa vòng benzene, công thức cấu tạo của phenol là
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Câu 3: (SBT – Cánh Diều) Trong các chất sau, chất nào thuộc loại phenol?
A. . B. . C. . D. .
Câu 4: (SBT – Cánh Diều) Catechin là một chất kháng oxi hoá mạnh, ức chế hoạt động của các gốc tự
do nên có khả năng phòng chống bệnh ung thư, nhồi máu cơ tim. Trong lá chè tươi, catechin
chiếm khoảng 25 – 35% tổng trọng lượng khô. Ngoài ra, catecbin còn có trong táo, lệ, nho,…
Công thức cấu tạo của catechin cho như hình dưới:
Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Công thức phân tử của catechin là C15H14O6.
B. Phân tử catechin có 5 nhóm OH phenol.
C. Catechin phản ứng được với dung dịch NaOH.
D. Catechin thuộc loại hợp chất thơm.
Câu 5: (SBT – KNTT) Cho hợp chất phenol có công thức cấu tạo sau:
Tên gọi của phenol đó là
A. 2-methylphenol. B. 3-methylphenol. C. 4-methylphenol. D. hydroxytoluene.
Câu 6: (SBT – KNTT) Hợp chất hữu cơ X có chứa vòng benzene, có công thức phân tử là C7H8O. Số
đồng phân cấu tạo của X là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 7: (SBT – Cánh Diều) Chất nào sau đây là chất rắn ở điều kiện thường?
A. Phenol. B. Ethanol. C. Toluene. D. Glycerol.
Câu 8: (SBT – Cánh Diều) Khi bị bỏng do tiếp xúc với phenol, cách sơ cứu đúng là rửa vết thương
bằng dung dịch nào sau đây?
A. Giám (dung địch có acetic acid). B. Dung dịch NaCl.
C. Nước chanh (dung dịch có citric acid). D. Xà phòng có tính kiềm nhẹ.
Câu 9: (SBT – CTST) Trong đặc điểm cấu tạo của phenol, cặp electron trên nguyên tử oxygen bị hút
một phần vào hệ thống vòng benzene, làm giàu mật độ electron ở các vị trí
A. ortho, meta. B. meta, para. C. ortho, meta, para. D. ortho, para.
Câu 10: (SBT – Cánh Diều) Phenol không phản ứng với chất nào sau đây?
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	20. A. NaHCO3. B.  Na. C. NaOH. D. Br2.
Câu 11: (SBT – KNTT) Phenol là hợp chất hữu cơ có tính
A. acid yếu. B. base yếu. C. acid mạnh. D. base mạnh.
Câu 12: (SBT – CTST) Chất, dung dịch tác dụng với phenol sinh ra chất khí là
A. dung dịch KOH. B. dung dịch K2CO3. C. kim loại Na. D. kim loại Ag.
Câu 13: (SBT – CTST) Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học?
A. C6H5OH + KOH. B. C6H5OH + K2CO3. C. C6H5ONa + HCl. D. C6H5OH + HCl.
Câu 14: (Đề TSĐH A - 2013) Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. NaCl. B. HCl. C. NaHCO3. D. KOH.
Câu 15: (SBT – KNTT) Phản ứng với chất/dung dịch nào sau đây chứng minh tính acid của phenol
(C6H5OH) mạnh hơn ethanol?
A. Na. B. Dung dịch NaOH.
C. Dung dịch bromine. D. HNO3 đặc/H2SO4 đặc.
Câu 16: (SBT – KNTT) Phản ứng với chất/dung dịch nào sau đây chứng minh phenol (C6H5OH) có tính
acid mạnh hơn nấc 2 của carbonic acid?
A. Na. B. Dung dịch NaOH. C. Dung dịch Na2CO3. D. Dung dịch Br2.
Câu 17: (SBT – Cánh Diều) Chất nào sau đây tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1: 1?
A. . B. . C. . D. .
Câu 18: (Đề TSĐH B - 2007) Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzene) đều
tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 19: (Đề TSCĐ - 2011) Số hợp chất đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O, trong
phân tử có vòng benzene, tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH là
A. 7. B. 6. C. 4. D. 5.
Câu 20: (Đề TSĐH A - 2012) Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5,
p-HO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa
mãn đồng thời 2 điều kiện sau?
(a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1: 1.
(b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng.
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 21: (Đề TSĐH B - 2008) Ảnh hưởng của nhóm –OH đến gốc C6H5– trong phân tử phenol thể hiện
qua phản ứng giữa phenol với
A. dung dịch NaOH. B. Na kim loại. C. nước Br2. D. H2 (Ni, nung nóng).
Câu 22: (SBT – KNTT) Nguyên nhân phản ứng thế bromine vào vòng thơm của phenol xảy ra dễ dàng
hơn so với benzene là do
A. phenol tan một phần trong nước.
B. phenol có tính acid yếu.
C. ảnh hưởng của nhóm –OH đến vòng benzene trong phân tử phenol.
D. ảnh hưởng của vòng benzene đến nhóm –OH trong phân tử phenol.
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Câu 23: (SBT – CTST) Sản phẩm tạo thành chất kết tủa khi cho phenol tác dụng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH. B. Nước bromine. C. Qùy tím. D. Phenolphthalein.
Câu 24: (SBT – CTST) Để nhận biết 2 chất lỏng phenol và ethanol, có thể dùng
A. dung dịch Br2. B. quỳ tím. C. kim loại Na. D. dung dịch NaOH.
Câu 25: (Đề TN THPT - 2020) Nhỏ vài giọt nước bromine vào ống nghiệm đựng 2 mL dung dịch chất
X, lắc nhẹ, thấy có kết tủa trắng. Chất X là
A. glycerol. B. acetic acid. C. ethanol. D. phenol.
Câu 26: (Đề TSCĐ - 2013) Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. NaOH. B. NaCl. C. Br2. D. Na.
Câu 27: (SBT – KNTT) Trong công nghiệp, phenol được điều chế chủ yếu từ chất nào sau đây?
A. Benzene. B. Cumene. C. Chlorobenzene. D. Than đá.
Câu 28: (SBT – CTST) Keo dán phenol formaldehyde (PF) có độ kết dính cao, chịu nhiệt và nước, thường
được dùng để ép gỗ, dán gỗ trong xây dựng (gỗ coppha). PF là sản phẩm của phản ứng trùng
ngưng giữa formaldehyde (H-CHO) với
A. ethanol (C2H5OH). B. phenol (C6H5OH).
C. benzene (C6H6). D. toluene (C6H5CH3).
Câu 29: (SBT – CTST) Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tính chất của phenol?
A. Phenol là chất rắn, không màu hoặc màu hồng nhạt.
B. Phenol gây bỏng khi tiếp xúc với da, gây ngộ độc qua đường miệng.
C. Phenol không tan trong nước, nhưng tan trong ethanol.
D. Phenol có tính acid mạnh hơn ethanol.
Câu 30: (Đề TSCĐ - 2014) Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phenol (C6H5OH)?
A. Phenol thuộc loại alcohol thơm, đơn chức.
B. Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.
C. Phenol ít tan trong nước lạnh nhưng tan nhiều trong nước nóng.
D. Phenol tác dụng với nước bromine tạo kết tủa.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B A C B C D A D C A
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C D D B C B C D C
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C C B A D C B B C A
Câu 6: Chọn D
C6H5OCH3; C6H5CH2OH; (o, m, p – CH3C6H4OH)
Câu 18: Chọn C
C7H8O tác dụng với NaOH nên thuộc phenol. CTCT phù hợp: (o, m, p – CH3C6H4OH)
Câu 19: Chọn D
C8H10O tác dụng được với Na, không tác dụng được với NaOH. Chứng tỏ chúng là các ancol
thơm. CTCT thỏa mãn: C6H5CH2CH2OH; C6H5CH(OH)CH3; o, m, p - CH3-C6H4CH2OH.
Câu 20: Chọn C
- Tác dụng NaOH theo tỉ lệ mol 1: 1: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH;
- Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng: p-HO-CH2-C6H4-OH,
p-HO-C6H4-COOH.
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